272
Quê quán: Thôn Giữa, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Sinh năm 1929.

Chức vụ: Tham gia đội tự vệ của xã trước Cách mạng tháng Tám 1945. Tham giành giành chính quyền Cách mạng tháng Tám 1945 ở huyện Hậu Lộc. Sau cách mạng được cử làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc xã. Tham gia công tác dạy Bình dân học vụ của xã. Từ năm 1947 công tác ở Đội Thông tin tuyên truyền của huyện Hậu Lộc, sau đó tham gia Ban Chấp hành Phụ nữ Cứu quốc huyện Hậu Lộc. Năm 1948 là Bí thư Phụ nữ Cứu quốc huyện Hậu Lộc, kiêm Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ huyện Hậu Lộc. Năm 1949 đến 1950 công tác ở Ban huấn luyện Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Thanh Hóa. Năm 1951 là cán bộ Phòng Văn hóa xã hội thuộc Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Thanh Hóa. Năm 1953 chuyển ngành sang Giáo dục, dạy cấp một ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đầu năm 1954 được Sở Giáo dục tỉnh Thanh Hóa cử sang học Trung cấp Sư phạm tại Khu học xá Trung ương tại Trung Quốc.
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Chị cũng là vào cái loại cũng hoạt động lâu năm đấy, cán bộ Phụ nữ.
Cháu xin phép làm việc luôn à?
Vâng.
Đấy chúng cháu ở bên chỗ Hội Sử học Việt Nam thì có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về thời gian hoạt động kháng chiến chống Pháp của tỉnh Thanh Hóa mình, thì trước hết là muốn biết họ tên đầy đủ của bác ạ?
Tôi thì tên là 272.
Thế là bác là sinh năm bao nhiêu nhờ?
Sinh năm 1929.
Năm nay là cũng 83 tuổi rồi đấy?
Vâng, nếu mà kể cả tuổi ta là 83 rồi đấy.
Thế quê gốc của mình là ở đâu bác nhờ?
Quê gốc của tôi thì chính ra là ở Hải Dương nhưng mà từ nhỏ đến lớn thì tôi ở Thanh Hóa, coi như tôi cứ lấy quê ở đấy chứ tôi không khai tôi ở Hải Dương, quê bố thì Hải Dương nhưng quê mẹ thì, quê tôi thì là ở, ngày xưa đấy thì gia đình là ở thôn Giữa, xã bây giờ là xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, thế thì từ nhỏ thì tôi vẫn sống ở nhà quê, đi học cấp một đấy, tức là học tiểu học đấy, thì là ở nhà quê, tức là ở ngay xã của tôi, thế xong rồi.
Thôn Giữa đấy ạ?
Vâng.
Thôn Giữa, xã gì ạ?
Thôn Giữa, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc.
Thế ngày nhỏ thì bác đi học ở ngay tại làng mình luôn à?
Vâng, ngay tại làng tôi ở, đấy thì học hết lớp ba thì là lúc bấy giờ gọi là đi thi bằng sơ học yếu lược đấy, thì sau khi mà tốt nghiệp cái bằng sơ học yếu lược đấy rồi thì lên huyện để học ở cái trường cấp hai của huyện, thế thì lúc bấy giờ cả huyện chỉ có một trường cấp hai thôi, đấy, thế thì đấy là cái trường cấp hai của huyện Hậu Lộc, thì nó đặt ở cái địa điểm là ở như, ở như thôn Duy Tinh hay sao đấy, thế thì tôi mới học được đến, tức là lúc bấy giờ là nó có lớp nhì đệ nhất, lớp nhì đệ nhị và lớp nhất, ba, ba lớp đấy, thì tôi mới học hết lớp nhì đệ nhất, thì ông anh tôi thì lên tỉnh học thì xin cho tôi cũng lên thành phố Thanh Hóa đấy để học, thì tôi vào học cái trường gọi là trường nữ học Thanh Hóa, đấy ngày xưa nó gọi là trường Giơn-phi, Ê-côn-đờ Giơn-phi-đờ Thanh Hóa.
À Thanh Hóa cũng có trường nữ học à?
Vâng ạ, trường nữ học riêng, đấy thế thì tôi học ở đấy cho đến khi đậu bằng Prime.
Đậu Prime là hết cái tiểu học đấy?
Thì đấy đậu Prime đấy, thì coi như là tiểu học đấy, thế thì sau khi đậu hàng Prime xong thì là định xin vào Huế học, thì học tiếp cái bậc Thành chung đấy, thì nhưng mà, rồi thì là tiếp đến bởi vì là lúc bấy giờ là Nhật nó đã bắt đầu vào Đông Dương rồi đấy, tức là năm 44 đấy, thì không có điều kiện vào trong Huế học nữa thì tôi học ngay ở thị xã Thanh Hóa, mà học cái trường gọi là trường bà sơ, nó gọi có cái tên là Ê-côn-đờ-nốt-tơ-ra-đam, đấy tức trường của Đạo Thiên chúa nó mở, đấy thì học ở đấy, thì mới được độ nửa năm thì bắt đầu là Nhật nó ném bom xuống thị xã Thanh Hóa, thì là phải thôi không học được nữa thì là về, về thì lúc đầu đấy thì là tôi cũng ở nhà thôi, nhưng mà vì ông anh tôi đấy tham gia cách mạng, đấy được kết nạp vào Việt Minh với các thứ đấy thì ông mới giác ngộ cho tôi, thì thực ra đấy là tôi tham gia là cảm tình của Việt Minh là từ tháng 5 năm 1945 cơ, đấy thì lúc bấy giờ là, ông anh tôi thì làm cái nhiệm vụ là chuyển tài liệu mật từ ở như, như Hậu Lộc mà lên Bái Thượng cho cái ông anh mà kết nghĩa tên là Châu Quang Thiệp, thế anh Châu Quang Thiệp về sau là Bí thư của cái huyện Thọ Xuân đấy, đấy thế thì lên Bái Thượng, thì khi đi đấy thì hai anh em, tại vì gia đình tôi với gia đình trên ấy thì coi như lại kết nghĩa với nhau, cho nên là thân mật lắm, thế, thế thì khi lên đấy thì ông anh tôi mới dúi cái tập tài liệu, toàn những báo Cứu Quốc với các thứ thôi, thế thì mới bảo tôi là thế này này, tại vì đi hai anh em đi cùng mà, đi ô tô hàng lên, thì ông anh tôi mới bảo, em để cái tập tài liệu ở đây, thế bỏ vào trong một cái túi, hễ mà, nếu mà có ai đến khám xét thì em vứt ngay xuống dưới đường, đấy thế là hai anh em là đi lên đấy, thì lúc bấy giờ tôi cũng chưa biết đâu, chưa biết nghĩa là cái gì.
Chưa biết cách mạng là cái gì?
Chưa biết cách mạng là cái gì, tại vì năm 45 thì tôi cũng mới 16 tuổi mà, đấy thế thì cũng chưa hiểu gì mấy, ông anh bảo thế thì biết thế, thế xong rồi sau đó thì đến khi mà về mà chuẩn bị trước cái khi mà khởi nghĩa đấy thì có bảo tôi là tổ chức một cái đội tự vệ, thế mặc dầu mới có 16 tuổi thôi nhưng mà tại vì mình cũng được ăn học tử tế cho nên là tổ chức một cái đội tự vệ thì để đến cái khi mà khởi nghĩa một cái, thì là cái hôm mà lên mà cướp chính quyền huyện thì tôi không đi nhưng mà ra mắt chính quyền huyện là bọn tôi đi, nai nịt rồi thì là quấn xà cạp các thứ rồi thì đóng, thắt đai thắt đút, cầm kiếm ciếc là đi lên đấy là.
Mình tổ chức cái đội tự vệ là đội tự vệ nữ thôi?
Đội tự vệ nữ đấy, thế, thế xong rồi thì cũng, buổi tối đến thì tập bài hát, mới cũng tập võ, đấy thế là.
Ai dạy mình võ?
Võ thì cũng có một anh anh ấy dạy cho võ, đấy thì các miếng võ cũng bình thường thôi, rồi có cả kiếm ciếc nữa cơ mà.
Có súng ống gì không ạ?
Không, súng ống thì không có, chỉ có kiếm thôi, chỉ có kiếm thôi.
Cái đội đấy có đông người không bác?
Cái đội đấy là cũng phải đến hai chục người đấy anh ạ.
À thế cũng đông đấy chứ nhờ?
Vâng hai chục người đấy, thế thì chuẩn bị để, chuẩn bị đến cái ngày khởi nghĩa, như thế tức là tham gia từ trước khởi nghĩa.
Cái đội tự vệ đấy là của cái thôn Giữa đấy ạ?
Vâng của thôn Giữa, thôn Giữa và thôn Trước, hai thôn, thôn Giữa, thôn Trước và thôn Hậu, ba thôn đấy, là vì lúc bấy giờ ba cái thôn đấy thì người ta gọi là xã Lục Trúc, thì lúc bấy giờ là nó còn đang nằm trong cái tổng gọi là tổng Xuân Trường, đấy tổng Xuân Trường.
Cái đội tự vệ của bác đấy thì có được nuôi ăn không?
Cũng chả ai nuôi ăn cả, tại vì cũng người trong thôn cả mà, thì là coi như là cứ đến tối thì tập trung, ban ngày thì người ta đi làm ruộng hoặc người ta đi chợ, đi búa nhưng đến tối đến thì tập trung chị em với nhau, thế xong là tập hát này rồi là tập đi một hai đấy mà, đấy tức là những cái động tác rất là đơn giản thôi.
Tức là bác đứng ra làm trưởng cái đội tự vệ đấy?
Vâng tôi thì là làm trưởng cái đội đấy, là vì tôi trong thôn tôi là người có học mà, thế với hơn nữa là được ông anh giác ngộ nữa, thế cho nên là tập hợp chị em lại, chứ còn thì trong thôn tôi có ai học bằng tôi đâu mà, thế cho nên tôi là cái người mà, mà.
Cái đội đấy là trước năm 45 đấy bác nhờ?
Vâng ạ, từ trước năm 45, vào cái quãng đấy như thế là cũng phải vào cái quãng độ từ tháng bảy, đấy thành lập từ tháng bảy, tháng tám cơ đấy, đấy trước cái ngày khởi nghĩa.
Ông anh bác tên là gì đấy nhờ?
Dạ?
Ông anh bác tên là gì?
Ông anh tôi tên là Thái Văn An. Đấy thế thì cứ như thế xong rồi đến cái ngày mà ra mắt Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đấy là chúng tôi đi dự, thế rồi sau đó là tiếp tục các cuộc đi, ngày xưa cứ gọi là đi biểu tình đấy, đi biểu tình tuần hành, những thật ra đó là, là tuần hành thôi, thế thì là đi lên quận lên ciếc các thứ, thì lúc bấy giờ là tôi chưa hoạt động chuyên nghiệp đâu, nhưng mà tôi đã là Bí thư Phụ nữ xã ngay từ khi khởi nghĩa, Bí thư Phụ nữ Cứu quốc của cái xã gọi là xã Lục Trúc, xã Lục Trúc lúc bấy giờ nó là xã Lục Trúc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đấy là Bí thư Phụ nữ đầu tiên ở đấy, thế xong rồi thì, lúc bấy giờ tôi vẫn còn đang ở nhà tức là chưa, chưa đi hoạt động chuyên nghiệp, đến đầu năm 1947 thì là các anh ở cái Phòng Thông tin tuyên truyền đấy, các anh ấy thành lập một cái Đội Tuyên truyền lưu động, thế để đi tuyên truyền về trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, mà cái tài liệu của ông Trường Chinh đấy, thế thì lúc bấy giờ tôi cũng còn nhỏ tuổi thì các anh yêu cầu là phải học thuộc các cái bài phát biểu đi, đấy để mà đi đến các xã, đi đến các làng, đấy để, trong huyện nhớ, lúc bấy giờ là, là lên công tác của huyện rồi, trong cái Đội Thông tin tuyên truyền của huyện, đấy thì tôi thành lập một cái đội riêng, thì gồm có ba chị em thôi, đấy có ba chị em thì tôi là một này, thế với lại một cái cô tên là cô Thu thì bây giờ cô ấy mất rồi, đấy, thế còn một cô nữa thì bây giờ cũng, lâu ngày quá tôi cũng quên đi rồi, thế thì có ba chị em, thế đi về các thôn chúng tôi còn xuống tận thôn Y Vích với lại các thứ cơ mà, mà tôi còn nhớ là người ta chất vấn cái gì đấy thì tôi không trả lời được thì tôi bảo thôi thì cái này thì để tôi xin khất về để hỏi cấp trên, tại vì lúc bấy giờ các anh ấy dặn là, nếu mà đi xuống ví dụ mà nhân dân người ta thắc mắc cái gì mà không giải đáp được, thì nói là để tôi xin về để hỏi lại cấp trên, thế sau chúng tôi lại trả lời sau, thế là coi như là từ tháng Giêng năm 47 mà cho đến tháng 8, tháng 9 năm 49 thì tôi đi ở trong cái Đội tuyên truyền đấy, đi tuyên truyền về kháng chiến nhất định thằng lợi, với lại cuộc trường kỳ kháng chiến chia làm ba giai đoạn, giai đoạn phòng ngự, giai đoạn tổng tấn công là cái giai đoạn thứ ba đấy.
Giống bài của ông Trường Chinh đấy?
Vâng bài của ông Trường Chinh đấy, cứ học thuộc đi xong rồi đến đâu cứ nói thế, thế nhưng mà thế này, lại muốn câu được mọi người thì chúng tôi lại phải biết đàn hát, thế tôi lại chơi được đàn Măng đô lin, thế xong rồi đàn hát, thế xong rồi lại diễn kịch, thế tôi còn nhớ diễn kịch thì bọn tôi lại còn bôi râu vào này, thế xong rồi thì là người đóng nam, người đóng nữ thì là kiểu lại còn bảo râu quặp, quặp râu ra thì ta không sợ vợ, quặp râu vào thì vợ nó lại không sợ ta, thế đại khái là như thế.
Ngày đấy là diễn vở kịch gì đấy ạ?
Đấy là diễn những cái đấy, diễn cái vở kịch là râu quặp đấy, đấy.
[00:10:01]
Để mình tuyên truyền ạ?
Tuyên truyền, diễn kịch để mà câu mọi người ra, mọi người người ta ra đình, đầu tiên là trẻ con nó ra, xong là về sau người lớn nó ra.
Lúc đấy sau đấy mình mới diễn thuyết?
Đấy xong rồi mình mới diễn thuyết, diễn thuyết thì cái bài nói chuyện là bài của ông Trường Chinh, mà phải học thuộc lòng, đấy thì cái lứa tuổi thì tôi nói thật với anh học thuộc lòng rất dễ, tại vì tôi lúc bấy giờ mà tôi biết chơi đàn mà chỉ mười lăm phút là tôi học thuộc một bài đàn, mà cả từ nốt đen, nốt trắng, dấu nỉ dấu nặng gì là tôi thuộc hết.
À thế các cụ nhà mình ngày xưa là làm cái gì mà mình được học hành thế ạ?
À tại vì thế này, ông cụ tôi đấy thì là, cũng là công chức của ngành Hải quan về hưu, nhưng mà thời Pháp thuộc. Thế còn bà cụ tôi đấy thì đầu tiên cũng chỉ là làm ruộng thôi, thế rồi về sau thì cụ cũng có đi chợ buôn bán, thế thế xong rồi do đó cho nên là ông cụ tôi thì mới đóng ở Lạch Trường, bà cụ tôi đi chợ thì mới bán rượu, bán rượu lậu thì mới bị bắt, bị bắt thì là ông anh đấy, ông anh bà cụ tôi mới xuống mới xin, xin cho, thì ông cụ tôi mới bảo thế thì phải gả em gái cho tôi thì ông cụ mới tha cho, thế cho nên là ông cụ tôi là hơn bà cụ tôi phải đến hàng giáp đấy, phải đến mười hai, mười ba tuổi.
Tức là nhà mình là cũng có điều kiện kinh tế đấy?
Vâng đấy.
Thì mình mới được ăn học như thế?
Thế thành ra là vì thế cho nên là, vì là con công chức mà, mà bà cụ tôi lại theo bố tôi là đi các tỉnh đấy, thế là sau ông cụ tôi không ở Lạch Trường nữa mà đi các tỉnh thì là bà cụ tôi đi theo, lấy bà cụ tôi thì bà cụ tôi đi theo, cho nên bà cụ tôi mới biết rằng thì là phải cho con học hành, thế mà gia đình tôi thì chỉ có hai anh em thôi, ông anh tôi với tôi cho nên là bà cụ, mặc dầu là đến khi ông cụ về hưu, thì về ở ngay cái thôn Giữa ở cái, cái xã Lục Trúc đấy, thế nhưng bà cụ cho hai anh em đi học, đấy thế vì thế cho nên là chúng tôi mới được học chứ còn nếu mà, chứ như con nông dân khác thì làm gì mà được đi học.
Ngày xưa lương công chức là nuôi được cả nhà đấy?
Vâng đúng rồi, lương hưu của ông bố tôi lúc bấy giờ là nuôi được cả nhà, tại vì cái đồng tiền ngày xưa nó giá trị lắm anh ạ, đồng Đông Dương đấy mà, nó giá trị lắm, đấy thế cho nên là, với bà cụ tôi cũng là cái người tháo vát thì cụ cũng buôn bán thêm, vay tiền thì cụ cũng buôn bán thêm, về sau thì cụ cũng mở một cái gành vải đấy. Đấy thế là thì coi như là đầu năm 1947 coi như tôi thoát ly gia đình để đi hoạt động chuyên nghiệp, đấy thì tôi hoạt động cho cái Thông tin tuyên truyền của huyện, từ tháng Giêng mà cho đến quãng độ tháng bảy, tháng tám đấy thì tôi chuyển sang Phụ nữ, thì chuyển sang Phụ nữ thì là, đầu tiên thì tôi là Chấp hành Phụ nữ của Phụ nữ huyện Hậu Lộc, đấy thế xong đến đầu năm 1948 thì tôi bắt đầu là làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc huyện Hậu Lộc.
Còn trước đấy là mình làm Bí thư phụ nữ Cứu quốc xã?
Vâng ở xã thôi, và lúc bấy giờ là hoạt động bán chuyên nghiệp, chưa, chưa đi, chưa thoát ly gia đình, ngày xưa có cái câu thoát ly gia đình tức là không có ở nhà nữa, mà đi hẳn, thế nhưng mà cũng chả có lương, có bổng có phụ cấp gì đâu, mỗi lần đi họp, đi hành ở tỉnh thì tôi vẫn phải về xin tiền mẹ, đấy.
Thế bà cụ có phản đối gì không ạ?
Không, bà cụ tôi thì rất là vui lòng cho con đi, tại vì ông anh tôi đã thoát ly rồi, thế cho nên là còn tôi nữa thì bà cụ cũng không bắt là phải ở nhà làm việc nhà. Tôi còn nhớ là cuối năm 46 đấy thì một cái chị là cán bộ Phụ nữ huyện đấy, mà lúc bấy giờ chị ấy là người ở Thọ Xuân cơ, chị ấy tên là chị Viên, thì chị ấy đến nhà tôi thì chị ấy nói thế này này, chị tuyên truyền cho tôi thì lúc bấy giờ tôi đang còn ở nhà, mà thỉnh thoảng là giúp mẹ đi chợ bán vải đấy, thế thì, nếu mà không đi cán bộ thì ở nhà thì tôi cũng là trở thành một cô tiểu thương mà đi bán vải, thế xong rồi chị mới nói thế này này, giặc đến nhà thì đàn bà phải đánh, cho nên là chị em chúng ta bây giờ là phải ra để giúp nước với này khác, đại khái chị tuyên truyền như thế mà tôi còn nhớ mỗi cái câu là giặc đến nhà đàn bà phải đánh thôi.
Thế có phải đả thông cho bà cụ nhà mình không?
Không thì cũng nói qua với bà cụ thôi thì bà cụ cũng đồng ý thôi, vì bà cụ cũng không phải là cái người cổ hủ lắm mà, thế cho nên là, đã cho con đi học tức là bà cụ cũng đã tiến bộ rồi, thế cho nên là thấy con làm công tác thì bà cụ cũng đồng ý.
Ngày xưa lý trưởng với chánh tổng ở trong làng mình thì người ta thế nào hả bác?
Lý trưởng với chánh tổng thì họ cũng hách dịch lắm chứ anh, úi giời nhà tôi là coi nhà dân ngụ cư đấy anh ạ, úi giời họ cũng bắt nạt nhà tôi lắm chứ, nhưng mà bà cụ tôi cũng ghê, bà cụ tôi rất đáo để, bà cụ tôi không ai bắt nạt được bà cụ tôi đâu, ví dụ như nhà tôi tôi còn nhớ là lúc bấy giờ là nhà tôi đâu có một con bò nó bị chết đấy, người ta đã chôn rồi, thế mà nó còn đào lên nó bắt vạ bà cụ tôi cơ, thế nhưng mà bà cụ tôi bảo đây là bò nó bị bệnh nó chết thì bà cụ tôi chôn chứ không có việc gì cả, thế hay là tôi còn nhớ là, hình như là nó còn chôn rượu lậu ở ruộng nhà tôi.
Để vu cho mình?
Để nó ra để vu cho nhà tôi cơ, mà nhà tôi thì có, có phải là nấu rượu lậu các thứ đâu, mà bà cụ tôi thì là bán vải rồi, trước khi mà lấy ông cụ tôi thì bà cụ nhà tôi mới buôn rượu, chứ còn sau này thì bà cụ đi bao nhiêu tỉnh rồi, đến khi về quê thì, ông cụ tôi về hưu đấy thì đáng lẽ là về Hải Dương, nhưng mà về Hải Dương thì xa ông bà ngoại tôi thì bà cụ tôi không muốn, cho nên là mới ở lại.
Cái ngày đấy chính cư, ngụ cư là nó cũng phân biệt?
Vâng, úi trời ơi, nó phân biệt kinh lắm ạ, toàn là gọi chúng tôi là dân ngụ cư hết.
Nhưng mà ngụ cư thì mình có được một cái tiêu chuẩn gì như giống như người chính cư không?
Không, chả được cái tiêu chuẩn gì, tức là ông cụ tôi là chỉ ở nhà thôi chứ chả được ra làm việc ở, ra dự với dân làng cái gì đâu.
À thế ạ, nó phân biệt thế?
Thì may là đến khi khởi nghĩa thì bọn tôi tham gia công tác, đấy thì bà cụ tôi lúc bấy giờ sau này thì là Mẹ Chiến sĩ thì mới nuôi các cái anh chị em trong cái đội tự vệ đấy, thì là bà cụ tôi là coi như đỡ đầu cái đội tự vệ đấy, thì mới giúp đỡ các thứ đấy.
Thì cái năm 45 thì bác có tham gia đi cướp chính quyền ở đâu không? 
Năm 45, dạ cướp chính quyền ở ngay Hậu Lộc, ở Hậu Lộc, ở ngay xã đấy, xã Trường Xuân, thì ông anh tôi đấy thì cũng với mấy người bạn nữa là tham gia vào cái đội đi cướp chính quyền, đấy cướp chính quyền huyện, nhưng đến hôm ra mắt thì bọn tôi là cái đội tự vệ là đi dự, tức là chúng tôi cũng.
Còn cái hôm cướp chính quyền thì là không đi?
Vâng, tại vì là lúc bấy giờ là những người đi cướp chính quyền là phải có súng ống, đấy mà cũng không đông đâu, theo tôi nghĩ là cũng chỉ một, hai chục người gì đấy thôi, thì tập hợp những cái người mà đã tham gia Việt Minh bí mật đấy, đấy có số có má rồi đấy, thì là mới đi lên cướp chính quyền.
Cái hôm cướp chính quyền ở tổng Trường Xuân đấy là ngày bao nhiêu bác có nhớ không?
Tôi thì tôi không nhớ đâu, tôi chỉ nhớ mang máng, tại vì anh bảo là làm sao mình nghĩ là sau này cần đến để mà nhớ, mà lúc bấy giờ mới 16 tuổi, 17 tuổi, đến ví dụ như mẹ tôi hỏi là cộng sản là gì tôi cũng chịu, tôi cũng còn chưa giải thích được, hay là Việt Minh là gì tôi cũng chỉ biết là Việt Minh là tập hợp mọi người lại để đánh đổ là bọn nhật với đánh bọn Tây để giành độc lập cho đất nước thôi, biết được đến thế thôi.
Mình là do ông anh mình ông ấy tuyên truyền cho mình đấy?
Vâng, đấy thế, vì thế cho nên là mới biết, thế là đến coi như là sau khi mà, đấy bắt đầu từ năm 1948 thì tôi làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc huyện Hậu Lộc, thế xong rồi sau đó thì là cái, cái Hội Liên hiệp Phụ nữ nó ra đời đấy, thì tôi làm Phó Chủ tịch, để Chủ tịch là cái người mà nó ngoài Đảng. À mà tôi được kết nạp Đảng là từ năm, từ mùng 7 tháng 7 năm 1947, đấy tức là sau khi từ Thông tin tuyên truyền tôi chuyển sang Phụ nữ, thì các đồng chí phân công tôi phụ trách một cái, lúc bấy giờ là một cái xã mà ở vùng đồng chiêm, đấy mà mỗi lần đi đến các thôn là phải lội, nhiều quãng lội mà có đỉa, để thử xem tôi như thế nào.
Thử thách?
Vì tôi là học sinh mà, tiểu tư sản học sinh, lúc bấy giờ là họ nói là tiểu tư sản học sinh, thế cho nên là họ mới thử thách xem như thế nào, thì cái xã đấy á, lúc mới khởi nghĩa thì là phong trào ồ ạt thì là đều có phong trào hết, nhưng mà sau đến sau năm 1946, 47 thì nó, cái phong trào nó đã xẹp xuống rồi, thì là các thôn thì là coi như là Phụ nữ là giải tán hết rồi, thì họ giao cho tôi là về cái xã đấy, cũng là mấy chục thôn đấy, thì làm thế nào để gây dựng lại được cái phong trào, thì tôi đi các thôn để gây dựng lại được cái phong trào, cho nên là mùng 7 tháng 7 năm 1947 thì tôi được kết nạp.
À qua cái thử thách đấy là mình được kết nạp?
Vâng qua thử thách đấy là tôi mới được kết nạp.
Lúc đấy bác đi bác có sợ không vì mình học sinh mà lại gặp đỉa các thứ?
Ối trời ôi, đỉa tôi cũng sợ bằng chết đấy, thế nhưng mà ở trên đã giao thì mình phải làm chứ, cái lúc bấy giờ là chưa được kết nạp vào Đảng đâu, đấy thế là coi như là sang làm công tác mấy tháng thôi, đấy thì đến tháng 7 thì là được đồng chí Bí thư Huyện ủy đứng ra là người giới thiệu này và đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên, ông Bí thư Huyện ủy lúc bấy giờ là, tên ông ấy là ông Hùng, họ Nguyễn, đấy mà người Thọ Xuân, mà về phụ trách cái huyện của chúng tôi.
Với ai nữa ạ?
Với lại anh Nguyễn Xuân Hồ, anh Nguyễn Xuân Hồ về sau này anh cũng ra làm ở Điện ảnh Hà Nội đấy, thì đấy là hai người giới thiệu tôi, mà tôi không bao giờ tôi quên được, đấy một người là Bí thư Huyện ủy còn một người là Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Hậu Lộc, một người là Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc.
Lúc đấy bác phải dự bị lâu không?
À tôi phải dự bị có bốn tháng thôi, tại vì các anh ấy bảo là, là học sinh cũng chưa tham gia bóc lột cũng chưa cái gì cả, học sinh tham gia cách mạng, thế là các ông ấy cho có bốn tháng, cho nên mùng 7 tháng 11 là tôi đã được kết nạp rồi, và kết nạp tôi thì là ở thôn Tần Hỷ, tại vì là ở cái xã mà tôi công tác đấy, chứ không phải là ở thôn Giữa đâu, ở thôn Tần Hỷ và đến khi tuyên bố chính thức thì cũng ở thôn Tần Hỷ.
Cái hôm kết nạp mình thì người ta có làm công khai không ạ?
Có chứ, cũng là cả chi bộ mà lúc bấy giờ chi bộ mới chỉ độ sáu, bảy người thôi chứ làm gì đông, đấy sáu, bảy người thôi và cũng tuyên thệ, đấy cũng có ảnh ông Mác-Lênin, cũng tuyên thệ, thế nhưng mà tôi cũng không đến nỗi nói là ảnh hai ông Tây đâu.
[00:20:01]
Thấy hai ông râu râu không hiểu là thế nào?
Tôi nói anh rất là buồn cười, đấy được kết nạp ở đấy thì là, sau đó thì tôi công tác cho đến, đến tận cuối năm 49 đấy, thì cuối năm 49 thì ở trên mới cử, định cử tôi đi học một cái lớp Ủy viên kháng chiến hành chính huyện ở trong Nghệ An, đấy thì cử tôi đi học một cái lớp đấy thì là coi như là ba tháng, đấy thì sau khi học, trong khi tôi đi học thì tất nhiên phải cử người khác làm Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ với lại Bí thư rồi, tức là cô Trọng thay tôi, thì tôi đi học về thì tôi ở lại luôn Phụ nữ tỉnh, tức là không về huyện nữa, và lúc bấy giờ là ở trong ban, ở huấn luyện của Phụ nữ Cứu quốc tỉnh, tại vì lúc bấy giờ là hai bên vẫn chưa sát nhập vào nhau, vẫn có, vừa có Hội Phụ nữ mà vừa có Hội Liên hiệp Phụ nữ, đấy thế thì trong cái thời gian mà năm 49 đấy thì tôi ở Hậu Lộc đấy thì có một cái, cái công văn của Tỉnh đoàn Thanh niên, rút tôi lên để làm ở trong Ban nữ Thanh niên của tỉnh, nhưng mà tôi không đi là vì thế này, cái chuyện này là chuyện riêng, tức là vì là, lúc bấy giờ thì ông nhà tôi bây giờ đây này là đã đi, gia đình đã đi dạm ngõ tôi từ năm 46 rồi, thế thì coi như là, lúc bấy giờ thì coi như là có người yêu rồi, thực ra chúng tôi có được gần nhau đâu mà hai gia đình là đi hỏi rồi, thì ông  ấy là ông biết tôi vì ông ấy là bạn.
Ông là đi bộ đội từ năm nào?
Ông ấy đi bộ đội từ năm 46, đấy thế thì, đến nỗi mà khi đi dạm ngõ thế thì ông có xuống đâu, mà ông anh họ xuống chứ, à em họ xuống.
Lúc đấy ông vẫn ở trong quân đội?
Vâng, ông ấy ở bộ đội, thế bà nội anh ấy thì mới xuống xin để đặt vấn đề, vì anh ấy biết tôi là vì anh ấy là bạn với anh tôi mà, mà anh tôi lại trọ học ở nhà anh ấy nữa, tức là cái thời kỳ mà trước khởi nghĩa đấy, cho nên là biết tôi thì từ, từ năm 43, 44 cơ, thế thì cái Đoàn Thanh niên đấy tại vì thế này, tức là lúc bấy giờ cái anh Tỉnh đoàn trưởng Tỉnh đoàn Thanh niên đấy, tên anh ấy là anh Hoàng, Nguyễn Phước Hoàng đấy, thì anh ấy cũng rất là có cảm tình với tôi, thì anh muốn là rút tôi lên Ban nữ thanh niên của tỉnh để được gần, thì khi mà đồng chí Bí thư Huyện ủy là anh Nguyễn Xuân Quỳnh đấy, à anh Nguyễn Xuân Huỳnh, anh ấy là anh Huỳnh, thì là anh ruột của anh Hồ, thế anh Hồ thì là Bí thư Đoàn Thanh niên còn lúc bấy giờ là ông Hùng đi chỗ khác rồi thì anh Huỳnh lên làm Bí thư Huyện ủy thì có đưa sang cho tôi cái tờ giấy bảo là bây giờ Tỉnh đoàn Thanh niên muốn rút cô lên làm trong Ban nữ Thanh niên của tỉnh thì cô có đi không, thì tôi biết ngay là bây giờ mà lên đấy thì là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì đâm ra.
Tức là ông muốn cho gần ông ấy?
Vâng, thì nó đâm ra nó phiền ra, thế cho nên là tôi không đi anh ạ, đấy thì đến cuối năm 49 đấy thì mới có cái lớp mà Ủy viên kháng chiến hành chính huyện, thì lúc bấy giờ có cái chủ trương là đưa một số cán bộ Phụ nữ sang để làm công tác chính quyền, đấy thì mới cử tôi đi.
Đi vào Nghệ An đấy?
Vâng đi vào Nghệ An học ở Vinh đấy, học ba tháng trời ở Vinh anh ạ, thế, thế thì sau khi học xong thì tôi về làm ở cái Ban huấn luyện của Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Thanh Hóa, thế thì đến cuối năm đấy đấy thì tôi mới xin đi học bổ túc văn hóa thì Phụ nữ đồng ý, tại vì Phụ nữ cũng muốn là chuyển một số cán bộ Phụ nữ sang làm công tác chuyên môn, đấy tại vì cán bộ Phụ nữ lúc bấy giờ là các cái ngành chuyên môn khác mà người ta cũng cần cán bộ Phụ nữ lắm, thế cho nên các đồng chí mới lại chủ trương như thế thì mới cho tôi đi học bổ túc văn hóa, đấy thì vẫn là ở trong biên chế của Phụ nữ, nhưng mà được đi học bổ túc văn hóa, thì chúng tôi mấy chị em mới rủ nhau đi học thì về một cái trường gọi là, lúc bấy giờ hình như nó là trường Đặng Phúc Thông hay cái gì đấy ở như Thiệu Hóa thì bọn tôi mới về đấy học, học một năm để cho hết cái chương trình cấp hai mà, đấy học hết chương trình cấp hai thì là sau đó thì là, đáng lẽ thì tôi vẫn là về công tác cho Phụ nữ cơ, thế nhưng mà các chị ấy thấy là sau khi có văn hóa rồi thì các chị ấy bảo là, thế thì bây giờ là cử sang bên Ủy ban một số chị, đấy thì là một số chị em thì là sang làm công tác bên Ủy ban, thì tôi cũng được cử sang làm công tác bên Ủy ban, tức là năm, tôi nhớ là năm 51 đấy.
Tức là bác làm công tác gì bên Ủy ban?
Thì là làm cán bộ của phòng, cái phòng gọi là Phòng Văn hóa xã hội của Ủy ban kháng chiến  hành chính tỉnh Thanh Hóa anh ạ, đấy là năm 51 đấy, thì làm cán bộ của Phòng văn hóa, nó gọi là cán bộ nghiên cứu đấy.
Ngày đấy phụ nữ mình mà làm Ủy ban là cũng ít đấy nhờ?
Vâng ít lắm.
Toàn đàn ông thôi?
Đấy tại vì sau khi tôi đi học cái lớp Ủy viên kháng chiến hành chính huyện về mà, thế, thế thì mà năm 49 thì cũng mới có 20 tuổi, thế thì mà tuổi lúc bấy giờ thì nó cũng còn trẻ, mà lúc bấy giờ thiếu gì các ông mà tham gia cách mạng cũ rồi thì cóc nhái ở hai bên đường người ta nhảy ra, bao nhiêu ông lớn tuổi cho nên mình có về huyện thì chưa chắc mình đã vào làm Ủy viên huyện.
Thế mà lên tỉnh mà lại được vào làm Ủy ban tỉnh?
Vâng Ủy ban tỉnh, cán bộ của cái phòng, cán bộ nghiên cứu của Phòng Văn hóa xã hội Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Thanh Hóa, là tôi nhớ lắm.
Cái công việc của mình lúc đấy là cái gì ạ?
Lúc bấy giờ tức là ví dụ như là phụ trách các trường đấy, các trường ở trong Phòng văn hóa xã hội là phụ trách các trường.
Các trường học đấy ạ?
Vâng các trường học đấy, thì ví dụ như là có những cái việc, ví dụ như là khi mà có hội nghị thì mình phải lo là tổ chức các cái hội nghị đấy mà mời các hiệu trưởng các trường đến họp, hay là có nhiều các cái công việc khác nữa, nó thuộc về văn hóa và xã hội, đấy của tỉnh, thì đấy là ở đấy.
Phòng văn hóa lúc đấy mình phụ trách ở các trường này?
Vâng phụ trách các trường, thế rồi các cái công việc mà thuộc về văn hóa xã hội là mình phải giải quyết.
Ví dụ xã hội là việc gì ạ?
Xã hội là ví dụ như chẳng hạn như là tổ chức phổ biến cho nhân dân về vấn đề là chống những hủ tục, đấy thì như là cưới thì cưới theo đời sống mới này, thế rồi tang gia thì phải giảm bớt chi tiêu đi, thì những cái là mình phải tuyên truyền cho các địa phương, đấy thì như thế là về mặt văn hóa xã hội thì là.
Lúc đấy là trường Thanh Hóa là có nhiều trường không bác?
Lúc đấy thì là ở Thanh Hóa thì có một cái trường Thành chung, nhưng kể cả các trường tiểu học anh ạ, chứ không phải là, vẫn là phải thuộc, thuộc cái bộ phận văn hóa của tỉnh phải nắm được.
Có khi cũng phải đến vài chục trường đấy chứ nhờ?
Vâng, vài chục trường chứ có phải ít đâu, đấy thì công tác ở đấy thì nó cũng không phải vất vả lắm, thế thì cuối năm 51 đấy thì tôi mới là xin đi học văn hóa, xin đi học bổ túc, đấy tức là năm 52 là nghỉ hoàn toàn công tác mà để đi học bổ túc văn hóa.
Tức là cái lúc mình đang làm ở Phòng Văn hóa xã hội đấy?
Vâng Phòng Văn hóa xã hội thì là xin đi học, đấy thì các anh ấy vẫn cho đi học, chỉ có là không hưởng lương thôi, nghỉ không lương để đi học, nhưng mà vẫn là biên chế của cái tỉnh đấy.
Năm 52 là đi học cả năm luôn?
Vâng thì là học, thì sau đó, sau khi học xong là tôi xin chuyển sang Giáo dục, chuyển sang Giáo dục cũng là vì thế này này, là ông chồng tôi lúc bấy giờ ông ấy ở bộ đội, ông mới viết thư về ông mới nói là, bây giờ gia đình tản cư vào Nghệ An mà rất là khó khăn, ông cụ thì già rồi, thế mà bà, bà mẹ kế thất đấy thì lại có nhiều em nhỏ, thế là muốn tôi là di chuyển vào trong đấy để là vừa làm công tác mà vừa gần gia đình, thì tôi bảo chỉ có cách là xin sang Giáo dục thì mới gần gia đình, chứ còn nếu còn ở lại Ủy ban, thì Ủy ban thời kháng chiến là nay đóng ở xã này mai đóng ở xã khác, nay đóng ở chỗ này, nay đóng ở huyện này, mai đóng ở huyện khác, không thể cố định được, thế cho nên tôi mới phải xin đi học bổ túc văn hóa, để kết hợp là nếu mình ra đi dạy, thì có thể xin về Nghệ An để phục vụ gia đình được.
Tức là lúc đấy gia đình mình lại chuyển vào Nghệ An à?
Vâng gia đình chồng đấy thì là chuyển về Nghệ An, chứ còn gia đình tôi thì vẫn ở Hậu Lộc thôi, đấy thế thì vì như thế thì tôi mới xin đi học bổ túc văn hóa và để chuyển sang ngành Giáo dục, thì sau khi học xong thì tôi ra dạy cấp một.
À thế ạ, tức là khoảng năm 53 đấy?
Vâng đúng năm 53, cả năm 53, tại vì lúc bấy giờ năm học là đầu năm 53, là đầu năm chứ không phải, thế thì.
Dạy cấp một ngay tại tỉnh Thanh Hóa?
Vâng, không đầu, học kỳ một thì tôi dạy ở ngay cái xã mà cách nhà tôi mấy cây số thôi, thuộc huyện Hậu Lộc, tức là sinh hoạt với lại cái công đoàn Giáo dục của huyện Hậu Lộc, dạy ở một cái xã, trường cấp một thôi, tôi dạy ở cấp một thôi, mà lúc bấy giờ tôi nhớ là tôi dạy lớp ba, đấy thế thì sau khi dạy được một học kỳ thì có cái chủ trương ở trên là yêu cầu giáo viên xung phong đi miền núi, miền núi của Thanh Hóa đấy anh ạ, mà anh biết miền núi Thanh Hóa thì nhiều lắm chứ có phải ít đâu.
Vùng Cẩm Thủy, Bá Thước các thứ?
Tôi xung phong đi, tại vì lúc bấy giờ tôi chưa có con mà chồng tôi thi ở xa, cưới thì cưới từ đầu năm 51, đấy cưới xong được ba ngày thì mỗi đứa đi mỗi nơi.
Thế đến năm nào bác mới có con?
Tôi chưa có con mà mãi đến cuối năm 57 tôi mới có con mà.
À tức là sau kháng chiến đấy?
Vâng, đấy nhớ thế xong rồi đầu năm 51 thì là, thì làm ở Ủy ban này, coi như năm 51 làm Ủy ban này, năm 52 đi học bổ túc văn hóa này, thế xong rồi năm 53 thì ra dạy học, thì học kỳ một dạy ở như Hậu Lộc, học kỳ hai thì tôi được điều lên tận Thạch Thành.
À Thạch Thành ạ?
Vâng, thì dạy ở trường cấp một, hai huyện Thạnh Thành, thế mà lúc bấy giờ có một cái anh tên là anh Quang là hiệu trưởng cái trường đấy, về sau anh ấy dinh tê, thì cái anh tên là anh Bảo lên làm quyền hiệu trưởng, đấy tức là nói có sách mách có chứng mà những người mà làm việc với tôi tôi đều nhớ hết, chứ tôi không quên đâu.
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Cái lúc đấy cái chương trình dạy học nó có khác bây giờ nhiều không bác?
Nếu nói về mặt chương trình thì bây giờ mà bảo so sánh thì tất nhiên là cấp một lúc bấy giờ nó dễ hơn là, là bây giờ, đấy tôi nhớ là hồi đấy là hồi kháng chiến chống Pháp, cho nên là trưởng sở thì không có mà phải dạy trong nhà dân, mà tôi dạy lớp bốn, lúc mà về Thạch Thành là tôi dạy lớp bốn, dạy lớp bốn ở Thạch Thành mà ở trong nhà dân, thắp đèn dầu để dạy học sinh, thế nhưng mà tại vì mình là đảng viên rồi cho nên nói là có vẻ chính trị lắm, các bài giảng ví dụ như là về văn hay các thứ đấy thì ông chủ nhà cũng rất thích, ông bảo ối giời ôi cái bà này dạy học hay lắm.
Nhưng mình nói chính trị thế thì trẻ con nó hiểu sao được ạ?
Không thì tất nhiên là nói là có cái ý thức là là ủng hộ Chính phủ hay Đảng các thứ, ví dụ như là những cái bài văn mà có cái gì đấy thì mình giảng sâu vào đấy, thì là cái ông chủ nhà là ông ấy thích lắm, ông ấy thấy là cái bà giáo này nói đâu ra đấy mà nói có đường lối của Đảng.
Cái lúc đấy là không có trường lớp gì ạ?
Dạ không ạ, học ở nhà dân mà, mà thắp đèn dầu mà anh, học ban đêm đấy, chứ có phải học ban ngày đâu, tại vì ban ngày sợ máy bay cho nên là học buổi tối và thắp đèn dầu.
Tức là mình dạy về văn hóa, dạy chữ?
Vâng, dạy chữ đấy, dạy cấp một mà, lúc bấy giờ là tôi dạy lớp bốn, cấp một đấy, thế thì là đến cuối năm thì tôi mới định là sang năm sau thì chuyển về Nghệ An đấy, xin chuyển về Nghệ An, nhưng không ngờ đầu năm 1954 thì tôi nhận được cái, cái quyết định của Sở Giáo dục tỉnh Thanh Hóa là cử tôi đi học ở bên Khu học xá Trung ương.
À thế ạ, bến Trung Quốc đấy ạ?
Vâng ở bên Trung Quốc đấy, đấy đi học Sư phạm trung cấp anh ạ, mà tôi nói thật với anh chứ, đang ở kháng chiến mà bây giờ úi giời ơi nói được đi học ở Trung Quốc thì sướng, sướng mê người đi, thật tôi nghĩ là.
Sao lại sướng ạ?
Lúc bấy giờ là tôi, tôi cảm thấy mình được như lớn lên thêm được một tấc đấy, sung sướng quá, mà lúc bấy giờ có phải mất tiền mất nong gì đâu, đấy tức là cái thứ nhất tôi là đảng viên, cái thứ hai là không phải con địa chủ.
Nhưng mình nghĩ tại sao mình sang bên Trung Quốc mình lại sướng ạ?
Ơ hay thì tại vì đang ở kháng chiến gian khổ mà ăn cơm rau muống, cơm khoai lang độn mà lại, anh bảo bây giờ được đi ra nước ngoài mà lại không sướng, mới hơn nữa là thế này này, tôi thì tôi nghĩ thế này này mình là giáo viên thì phải học mười dạy một, chứ không thể mình học cấp hai mình đi dạy cấp một được, thế cho nên là khi mà học bổ túc văn hóa, sang học Sư phạm trung cấp về để dạy cấp hai, đấy, thì cái con đường của mình là nó tiến bộ rật là rõ rệt, anh có thấy không, đấy từ giáo viên cấp một bây giờ sau khi đi học Sư phạm trung cấp về thì mình lại được dạy cấp hai, thế là một, cái thứ hai nữa là đầu óc được mở mang, cái chính mà tôi cứ suy nghĩ đấy là mình được mở mang, được tiến bộ, và học mười mình dạy một, đấy đã làm giáo viên thì phải như thế, chứ không phải là mình học hai mình dạy một thì ăn thua gì, đấy thời kháng chiến thì mới thế chứ, nhưng mà trong tâm tôi đấy thì tôi cũng muốn là mình được đi học để tiến bộ.
Đến năm 54 là bác sang Trung Quốc thì sang lâu không?
Vâng đấy đầu năm 54 là bọn tôi một đoàn giáo viên từ Thanh Hóa đi, từ Nghệ An ra tập trung đi, đi bộ từ đây lên Mục Nam Quan, từ Thanh Hóa lên Mục Nam Quan một tháng trời, mà anh có biết không thời kháng chiến chống Pháp thì chúng tôi khổ lắm chỉ có vài bộ quần áo, lên Thái Nguyên rét cắt ruột ra tôi còn nhớ, tôi chỉ có mỗi cái áo cánh nâu với lại cái áo len mỏng dính mà cộc tay, rét rét quá đến nỗi phải mua cái áo đi mưa để mặc, khoác vào cho đỡ lạnh, trong đời tôi tôi không bao giờ quên được cái rét ở Thái Nguyên, cho nên sau này có câu thơ của Tố Hữu mà rét Thái Nguyên rét về Yên Thế, rét qua cái gì Đèo Khế rét sang.
Đúng quá?
Ối giời ôi rét lắm ạ, thế mà khi chúng tôi đi là địch còn đang đóng ở đồn Tu Vũ, toàn đi ban đếm chứ không đi ban ngày.
Tức là mình vẫn đi qua vùng tạm chiếm các thứ đấy?
Vâng đi qua vùng tạm chiếm, thế là bên kia sông là đồn của giặc Pháp, thế bên này chúng tôi đi nhưng mà toàn đi ban đêm.
Thế là có liên lạc dẫn đường cho mình đi ạ?
Vâng, có liên lạc dẫn đường chứ, đầu tiên là đi bộ hình như là qua Rịa hay cái gì đấy.
Thế cái lúc mà đi như thế mình có được cái phụ cấp gì để đi không ạ?
Hình như có mấy cân gạo hay sao đấy, tại vì chúng tôi nhớ là chúng tôi đeo gạo đi, thế xong rồi đến nhà dân đấy thế là góp gạo thổi cơm chung mới cùng nhau ăn, thế là cứ buổi tối thì là, coi như là đi, buổi chiều mà lặn mặt trời đấy, mà máy bay bà già nó không bay nữa đấy thì là bắt đầu đi, đi đến độ một, hai giờ sáng thì ngủ lại, xong rồi sáng ngày lại dậy sớm anh ạ, sáng ngày lại dậy sớm từ bốn giờ, thế xong rồi lại lên đường lại đi, đi đến lúc mà, khi nào mà thấy máy bay nó bắt đầu hoạt động thì lại dừng lại.
Lúc đấy là mình sang Nam Ninh đấy nhờ?
Vâng sang Nam Ninh đấy, đấy tôi mới kể cho anh nghe, tức là coi như là, đến lúc mà đi đến Mục Nam Quan rồi đấy thì chưa có tàu đâu, đi ô tô, đi ô tô từ Mục Nam Quan mà sang Bằng Tường, mà ô tô thì ô tô chở lợn đấy, tức là ô tô tải đấy, mà tôi còn nhớ cái đoạn đường nó xóc kinh khủng, xóc lộn ruột đấy, đi chúng tôi đứng cơ mà, ô tô tải mà ô tô chở lợn đấy mà.
Cái đoàn mình có nhiều người không ạ?
Đoàn, đoàn đấy thì lúc bấy giờ cũng phải đến hai, ba chục người, ba chục người, tại vì từ.
Nghệ An ra?
Từ Quang Bình, từ Quảng Bình trở ra cơ mà, từ Quảng Bình ra, mà các giáo viên đều là, họ cũng là giáo viên dạy lâu năm cả, nên chir có vài người là học sinh được đi học thôi.
Cả nam, cả nữ ạ?
Vâng cả nam, cả nữ chứ ạ, cả nam cả nữ, thế mà tôi nhớ là mình vừa mới ra dạy học được có một năm mà được đi thì anh bảo còn gì quý bằng nữa, trong khi mà có những cái tay mà nó dạy học chục năm nhưng mà vì gia đình nó địa chủ cho nên nó không được đi.
Thế bác sang bên đấy là lâu không?
Ấy không, để tôi từ từ tôi nói anh nghe, sang đấy nhớ, chúng tôi sang đến Bằng Tường một cái thì được phát quần áo, được Trung Quốc phát quần áo nào là mũ, nào là quần áo rồi thuốc đánh răng rồi thì các thứ là đầy đủ hết.
Lúc đấy đã thấy đã sướng rồi nhờ?
Vâng, thế là đã thấy sướng rồi, mà đến nỗi mà cái đoàn đi trước đấy, họ thay quần áo rồi họ ngồi trong đấy, chúng tôi vào bảo ối giới ôi người ở đâu mà đẹp thế kia nhờ, thì hóa ra là người mình thôi, đấy mỗi người được một bộ quần áo xanh như là xanh công nhân mà anh, đấy thế rồi mũ mão các thứ đầy đủ, thế là đến học ở đấy thì mới học được tám tháng thì hòa bình lập lại, thế là.
Sau Điện Biên đấy?
Vâng, thì hòa bình lập lại một cái thì là bác Phạm Văn Đồng đấy đi dự hội nghị ở đâu đấy về qua Khu học xá, thì theo chỉ thị của Bác Hồ là cử một trăm thiếu nhi sang học ở Mạc Tư Khoa, do đảng bộ Mạc Tư Khoa nó đỡ đầu, chứ còn lúc bấy giờ là chưa có ký kết gì hết, chưa có hiệp định ký kết giữa hai Chính phủ, và một trăm người, một trăm học sinh cao hơn tức là học cấp hai đấy thì đi sang là để học về phiên dịch, trong cái lớp phiên dịch đấy là có Vũ Khoan đấy mà sau này là Phó Thủ tướng đấy, thế còn thì là cái lớp của tôi đấy thì cũng sau này là, các em nó trở về đấy thì nó đều là 35 chiến sĩ khoa học, mà trong đấy là có con ông Giáp, con ông Trường Chinh, con ông Lê Duẩn, con ông Vương Thừa Vũ, con ông Lê Trọng Tấn, con ông Văn Tiến Dũng.
Toàn con ông cháu cha?
Thế là toàn các con ông to hết, con các ông to và cũng có một số là lão thành cách mạng mà người ta đã hy sinh rồi, có cả các cháu dân tộc, có cả con ông hoàng thân Su-pha-nu-vông, cũng có cả một cháu là người Campuchia, đấy thế rồi, một trăm thiếu nhi, thì tôi được cử đi phụ trách cái lớp đấy.
Thế là mình lại sang Liên Xô?
Vâng thế là, đi Liên Xô mà đi Liên Xô năm 54 thì anh thấy giá trị lắm chứ, có phải là chuyện đùa đâu, cái tiêu chuẩn mà tôi được chọn đi là một là biết tiếng Pháp, hai là đảng viên, ba là gia đình là thành phần không phải là thành phần bóc lột, đấy đấy thì được cử đi thì tôi với một chị nữa, một chị nữ thì là con một vị cựu Bộ trưởng, đấy thế với lại một anh nữa thì là cũng là giáo viên của Khu học xá, thế còn tôi với cái chị kia thì, thì là học viên của Khu học xá thôi, tôi học Sư phạm trung cấp, còn chị kia là học Sư phạm cao cấp, thế sau này thì chị ấy là phó tiến sĩ.
Thế là bác đi Liên Xô được mấy năm?
Đi Liên Xô từ tháng 8 năm 1954, thế tôi còn được cử lên Bắc Kinh một tháng trước để làm coi như tiền trạm đấy, thế thì lên là ở chiêu, cái nhà chiêu đãi của, của Thành ủy Bắc Kinh đấy, thế là lúc bấy giờ mới năm 54 mà họ mới kháng chiến thành công là năm 49 thôi, đúng không.
49 vâng?
Thế cho nên đi đâu đấy, tôi mà muốn đi phố là có người đi theo để bảo vệ, tôi mua cái gì một cái họ bỏ tiền ra họ trả, họ không cho tôi trả tiền.
Sợ Quốc dân đảng bên đấy đấy?
Vâng, tôi không dám nữa, thế là tôi không dám mua nữa, mà tôi cũng không dám đi nữa, thôi thì cứ ở trong đấy, thế mà một tháng trời ở Bắc Kinh để rồi chuẩn bị đón đoàn lên, đón đoàn lên, vì lúc bấy giờ lại có một đoàn học sinh lại đi Đức nữa, cũng lấy người của Khu học xá đi, thế thì là ở cái nhà chiêu đãi đấy thì sau đó thì là người ta chuẩn bị đón một trăm thiếu nhi lên, đấy thế thì ở cái Học viện chính trị của, của Trung Quốc đấy, của Bắc Kinh đấy, ở đấy để cho các đồng chí Trung Quốc là chuẩn bị quần áo cho bọn chúng tôi này, quần áo, mỗi người mấy bộ quần áo sang bên đấy này, thế xong tôi còn nhớ là lúc bấy giờ cái chị mà phụ trách ở đấy chị còn bảo tôi thế này chứ, các chị là cán bộ thì là phải phi rê tóc chứ không có được để, tại vì bọn tôi khi mà sang Trung Quốc đấy là cắt tóc ngắn hết, tóc dài là cắt tóc ngắn đến ngang vai hết, các chị đưa đi phi rê tóc, và các chị còn nói với chúng tôi thế này là chúng tôi phải chuẩn bị cho các đồng chí thật chu đáo, không có sang đấy ông anh cả lại cười chúng tôi, lúc bấy giờ còn đang ông anh cả với lại em thứ cơ, đấy, nghĩa là lúc bấy giờ quan hệ Trung Xô là còn đang.
Thế là mình phải đi phi rê?
Vâng , đấy thì như vậy là, đi đấy xong thì đi tàu sang Liên Xô chứ, đi tàu sang Liên Xô thì, khi mà nghe nói có đoàn Việt Nam sang thì thiếu nhi Liên Xô nó ra nó đón tiếp rất là trọng thể mà nó chờ đợi mấy ngày là vì tàu chậm, đấy, cái đoạn đấy thì tôi kể sau nhớ, thôi thì là bây giờ tôi mới nói thêm cái đoạn này mà tôi quên này, tức là năm 1951 đấy mà đang làm ở Ủy ban đấy thì chúng tôi có một cái ban nhạc đi phục vụ dân công mà ở chiến dịch gọi là chiến dịch Hà Nam Ninh đấy, đấy chiến dịch Hà Nam Ninh, thì là chúng tôi, không phải gánh đâu mà làm nhiệm vụ là đem đàn đi, thì cứ mỗi lần dân công nghỉ ở đâu thì lại đến đàn hát.
[00:41:12]
Để động viên tinh thần?
Vâng để động viên tinh thần, đấy thì ở trong cái đoàn văn công của Ủy ban Thanh Hóa và của Tỉnh ủy, thế là Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy là có độ năm, bảy anh em thôi chứ không nhiều, thế là đi để phục vụ.
Lúc đấy là bác là chơi đàn à hay là hát?
Vâng tôi chơi đàn măng đô lin thạo, chơi mà hòa nhạc được thì anh biết đấy.
Bây giờ thì dạy cho con cháu đấy hả?
Bây giờ thì Óoc-gan đây rồi, đấy thì đến năm 54 nhớ thì là tôi đi Liên Xô cho đến tận tháng 9 năm 56 thì tôi mới về, mà tôi về cũng là do cái ông nhà tôi đây này, ông ấy viết thư lên Bộ Giáo dục là xin cho tôi về là ví lý do là hai vợ chồng xa nhau đã năm, sáu năm rồi.
Thế là đến năm 59 bác mới về?
Vâng, không năm 56 chứ.
Năm 56 về?
Vâng, tức là xa nhau từ năm 51, cưới đầu năm 51 mà đến năm 56 chúng tôi mới gặp lại nhau.
Thế khi mà xa cách như thế thì ông có phản ứng gì không?
Tất nhiên là, tại vì lúc bấy giờ anh cũng ở bộ đội thì anh cũng chả phản ứng được, là vì tôi đi học thì do trên cử đi chứ mà ngày xưa đảng viên thì trên cử đi đâu thì đi đấy chứ, có phản ứng cũng không được.
Ông có là đảng viên không ạ?
Ông ấy đảng viên, nhưng ông ấy đảng viên cùng năm 47 với tôi nhưng ông ấy được kết nạp trước tôi mấy tháng.
Trong quân đội?
Mà kết nạp trong quân đội, còn tôi là kết nạp là ở nhà là công tác.
Thế là năm 56 mình về, năm 57 mình đẻ con?
Vâng năm 56 về thì cuối năm 57 tôi mới có con.
À cháu trở lại cái thời kỳ trước một chút, cái lúc mà bác mà dạy ở Hậu Lộc đấy thì lúc đấy dạy ở đấy mình có trường, lớp gì không?
À có, lúc bấy giờ là, lúc bấy giờ là cũng có trường, nhưng mà trường ở trong đình làng đấy mà anh, thế còn đến khi mà.
Thế còn dạy ở trên Thạch Thành là không có trường?
Còn lên Thạch Thành đấy là trường cấp hai thì nó cũng nhỏ thôi, thế cho nên là cái lớp học mà tôi dạy đấy là phải để ở trong nhà dân, mà cũng may là được ở ngay trong thị trấn Thạch Thành cũng đỡ, chứ còn bạn tôi còn phải vào sâu nữa cơ, vào sâu những cái hôm mà trời mưa, trời gió còn bị vắt viếc các thứ cơ, tôi cũng may là còn được ở ngay thị trấn Thạch Thành đấy.
Mình dạy ở Hậu Lộc như thế là mình dạy con em cán bộ hay là con em của dân?
Không ạ, nhân dân chứ, nói chung là học sinh nhân dân, chứ không phải con em cán bộ, cả con em cán bộ, mà về sau này có những anh cũng là vào Huyện ủy Hậu Lộc các thứ đấy.
Cái thời gian bác đi dạy như thế thì mình có có lương không?
Mấy, hình như là mười mấy cân gạo hay sao đấy, lúc bấy giờ làm gì có lương lĩnh tiền.
Toàn quy ra gạo hết?
Gạo thôi, đấy mấy chục cân gạo hay sao đấy, thế sau này cũng thế, lên Thạch Thành cũng thế.
Cháu trở lại cái thời trước một chút, cái thời mà bác bảo bác đi dự cái buổi thành lập Ủy ban lâm thời đấy, cướp chính quyền đấy, thì cái hôm đấy ai là Chủ tịch Ủy ban ạ?
Chủ tịch là anh Quế, ông không biết là họ gì nhưng tôi chỉ biết là anh Quế và ở thôn Hoành Trung tức là các nhà tôi độ hai cây số, mà ông này là hoạt động bí mật, mà hình như là đã, ông ấy là từ cái thời mà ông Tố Hữu về Hậu Lộc mà ở đấy là ở ngay cái nhà gần nhà ông ấy.
Ông Tố Hữu là cái ông bố ông anh rể cháu là nuôi ông Tố Hữu đấy, cũng dưới Hậu Lộc, Đa Lộc?
Đấy, đấy thế ông ấy là ông Quế, tôi nhớ là ông Quế.
Ông anh mình lúc đấy thì có giữ chức vụ gì trong cái Ủy ban đấy không, ông An đấy?
Ông anh tôi là về sau là ông, ông ấy thì là về sau 46 là ông đi bộ đội rồi, thế còn những cái năm mà 45, 46 ông ấy có tham gia là vào ở Tỉnh đoàn Thanh niên, Tỉnh đoàn Thanh niên Cứu quốc, đấy, đấy.
Cái hôm mà cướp chính quyền đấy thì có xảy ra đổ máu gì không?
Không, chả có đổ máu đổ miếc gì, tại vì lúc bấy giờ là phong trào nó đã rầm rộ lắm rồi, những cái chuyện mà cướp kho thóc của Nhật để chia các thứ thì là nó đã ầm ĩ cả lên rồi, còn cái bọn lính khố xanh, khố đỏ ở cái huyện đấy thì làm gì đủ sức mà chống lại, với lại cái khí thế lúc bấy giờ nó cũng hừng hực đấy anh bảo.
Lúc đấy ở Hậu Lộc có Nhật không ạ?
Dạ?
Có Nhật không ạ?
Nhật thì hình như nó chỉ đi qua thôi chứ nó không đóng ở đấy.
Thế cái lúc mà mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy bác, lúc mà Nhật đảo chính Pháp đấy thì bác có chứng kiến việc gì không?
À cái lúc bấy giờ thì không, thì tôi còn đang ở trên thị xã.
Thì bác có nhìn thấy việc gì không?
Không thì cũng chả nhìn thấy gì, chỉ biết rằng thì là, chỉ biết rằng Nhật đảo chính Nhật, à Nhật đảo chính Pháp thì rồi sau đó là bọn tôi về, tức là không ở thị xã nữa mà về nhà quê, là vì lúc bấy giờ là Nhật nó ném bom đấy, cho nên cái trường mà tôi học đấy là người ta cũng đóng cửa, đấy cho nên là phải về.
Chứ mình cũng không thấy là nó bắn nhau?
Không, cũng không thấy nó bắn nhau, chỉ nghe nói thôi, còn thì khi mà Nhật nó đi qua, đi qua cái con đường mà ở xã, ở chợ Nghè đấy, đấy thì là nó đi qua đấy thì là nó ra đò Thắm, rồi nó sang Nga Sơn rồi nó ra Phát Diệm đấy, thì tôi có trông thấy bọn Nhật mà nó đeo kiếm đeo ciếc thì có nhìn thấy, chứ còn thì cũng không trông thấy nó bắn ai, thế cũng chỉ nghe người ta nói.
Mình nhìn thấy mình có sợ không?
Sợ chứ anh, nhìn thấy mà nó đeo kiếm mà, cái bọn quan Nhật mà nó đi đi lại lại thì cũng sợ lắm chứ, nhưng mà mình cứ đứng xa xa mình nhìn thôi chứ còn đâu có dám đứng trước mặt nó mà nhìn.
Tức là sau khi mình giành chính quyền ở huyện xong là mình thành lập cái Ủy ban lâm thời luôn ạ?
Vâng, Ủy ban lâm thời đấy, ở huyện đấy.
Cái Ủy ban đấy có đông người không, bác thấy có đông người không?
Ủy ban đấy chắc là cũng độ chục người thôi tại vì lúc bấy giờ tôi có công tác ở huyện đâu mà tôi biết, tôi chỉ biết là.
Lúc đấy là mình làm cái đội tự vệ nhờ?
Tôi đang ở xã mà, tôi đang còn làm bán chuyên nghiệp ở xã mà, tức là vẫn là ở nhà và đi làm công tác ở xã thôi.
Thế cái đội tự vệ của bác sau này có phát triển lên không?
À không ạ, nó duy trì mãi đấy, duy trì mãi thì về sau nó biến thành Hội Phụ nữ Cứu quốc, hội viên Hội Phụ nữ Cứu quốc, cái đội tự vệ sau biến thành, úi giời chúng tôi còn chụp cả ảnh cơ mà anh, chụp cả ảnh cầm kiếm cấm ciếc các thứ mà.
Bây giờ bác còn những cái ảnh đấy không?
Ảnh mà cán bộ Hội Phụ nữ Thanh Hóa thì tôi vẫn còn, chứ còn thì là ảnh cái lúc đấy thì nó thất lạc mất rồi, cứ mấy chị em là cầm kiếm đứng chụp, quấn xà cạp các thứ.
Ngày đấy có chụp ảnh cũng ấy chứ nhờ?
Vâng chụp ảnh đen trắng thôi, còn ảnh mà thời gian mà tôi hoạt động Phụ nữ Thanh Hóa thì vẫn còn, chị họp, ối giời ơi những cái chị mà là Bí thư Phụ nữ Cứu quốc cùng với tôi hiện giờ là vẫn, chúng tôi tại vì hiện nay là chúng tôi có một cái tổ chức là cán bộ Phụ nữ Thanh Hóa tại Hà Nội, về hưu tại Hà Nội, chúng tôi cái tổ chức của chúng tôi là gồm 150 người, thế mà tức là sau này đấy, trước đây chúng tôi chỉ kết nạp những người mà công tác cho cán bộ Phụ nữ mà từ cấp huyện trở lên, nhưng mà bây giờ thì các chị ấy đi về theo tổ tiên nhiều lắm rồi, cho nên chúng tôi mở rộng ra là cán bộ Phụ nữ ở tất cả các ngành mà đã từng công tác Thanh Hóa, bây giờ về hưu Hà Nội này chúng tôi kết nạp vào đấy, hàng năm chúng tôi vẫn họp đấy.
À thế tí bác cho cháu xin cái danh sách đấy để cháu đi hỏi chuyện các cụ?
Vâng, vâng được rồi tôi sẽ cho.
À thế thì sau khi mà giành chính quyền xong là bác làm Bí thư Phụ nữ xã Lục Trúc?
Vâng.
Thì công việc Bí thư của bác lúc đấy là thế nào ạ?
Thì đấy thì là ở trên đưa về cái gì thì vận động là cái gì nhờ, Tuần lễ vàng này, rồi thì là góp gạo nuôi quân này, hũ gạo nuôi quân này, rồi thì là may áo cho chiến sĩ mùa đông này, đấy những cái việc như thế, rồi đi biểu tình thị uy này, phản đối phái bộ Anh, phái bộ Mỹ miếc các thứ cái gì đấy thì là làm những cái việc đấy.
Tức là lúc đấy mình nhận chỉ thị của tỉnh về à bác?
Vâng từ huyện chứ.
À từ huyện về?
Tỉnh về, mà tôi còn nhớ mỗi lần đi họp huyện thì cái chị Bí thư Phụ nữ huyện cứ luôn luôn là thế này, tình hình thế giới hiện nay là chia làm hai phe bốn mâu thuẫn, cứ suốt ngày, cứ mỗi lần đi họp lại hai phe bốn mâu thuẫn, tôi còn nhớ thế cơ, ôi cái thời đấy vui lắm anh ạ.
Lúc đấy mình thực hiện cái Tuần lễ vàng thì có được nhiều không ạ?
Vâng Tuần lễ vàng thì làm sao mà tôi nhớ được, nhưng mà tôi nhớ là tôi có cái dây chuyền vàng là cũng ủng hộ luôn, thì lúc bấy giờ đấy nghe người ta tuyên truyền là thấy nó, nó hăng hái lắm.
Tức là lúc đấy mình ủng hộ, như bác ủng hộ là bác ủng hộ ở trên huyện à hay ở xã?
Ủng hộ ngay ở xã thôi, thì rồi xã nộp đưa lên huyện.
Cũng lập một cái thùng như thế?
Vâng, cũng lập một cái thùng rồi cũng, có người ta cũng ghi sổ ghi xiếc hẳn hoi, sổ vàng các thứ chứ, thế nhưng mà có điều là nó lâu quá rồi, tôi cũng chả nhớ là được bao nhiêu, nhưng mà nói chung là nhân dân người ta cũng hăng hái lắm, là vì kêu gọi là kháng chiến chống Pháp mà, thế bây giờ Pháp nó lại quay trở lại đất nước ta rồi thì là nó muốn làm nô lệ dân ta lần nữa cho nên là mọi người hăng hái lắm, đấy cho nên tôi có cái dây chuyền quý nhất thế mà tôi cũng phải ủng hộ, thế xong rồi về sau đó là không có đeo hoa tai, không có đeo dây chuyền dây chiếc gì nữa hết.
[00:50:14]
Đeo lại quy là tiểu tư sản thì chết?
Vâng, vâng, vâng, nhưng mà vui lắm anh ạ, vui lắm, thời đấy vui lắm.
Cái lúc mà bác làm Bí thư ở xã thế thì bác có hay phải đi xuống các thôn không?
À thì chỉ mấy thôn gần đấy thôi, thì cũng có đi chứ ạ, ví dụ như là người ta khai hội họp thì mình vẫn phải đến.
Lúc đấy có xe đạp để đi không ạ?
Ối giời ôi, đi bộ, cứ gọi, ngày xưa chúng tôi cứ gọi là cán bộ tức là đi bộ nhiều hơn đi xe, đi bộ từ Thanh Hóa vào Nghệ An đi họp thì anh biết đấy, thế còn một lần phải đi họp Mặt trận ở trong Hà Tĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh, thế là tôi mới mượn được cái xe đạp, mà đường thì chữ y  chỡ tờ, tức là người ta đào hố đấy chữ y, chữ tờ đấy, có khi anh cũng chả hình dung, cứ chỗ này một cái hố, chỗ này một cái hố, chỗ này một hố, thế mà tôi đi chưa thạo, tôi ngã mấy lần liền, đập ngực vào cái thành hố, mà không biết làm sao mà lại không ốm, không đau gì.
Đào để chống xe cơ giới nó đi đấy?
Vâng, lúc bấy giờ, lúc bấy giờ sao lại mình lại khỏe thế chứ lại, chả về chả ốm đau gì, đến lúc về thì đi thạo.
Thế những cái lúc đấy, cái động lực gì mà để mình hăng hái thế ạ?
Ơ hay thì là yêu nước, phải chống Pháp để mà, mà giành độc lập cho đất nước, lúc bấy giờ là hiểu rõ cái mục tiêu phấn đấu của mình lắm rồi, với chủ nghĩa cộng sản, tại vì thế này, tôi lại còn được một ông anh kết nghĩa đấy, anh ấy lại là trong cái đội quân mà của ông Giáp mà bốn mươi mấy người đấy, đấy thế thì lại kết nghĩa với ông anh tôi, thế anh ấy về nhà chơi thì anh ấy tuyên truyền là những người cộng sản mà bị đi tù thì khổ như thế nào, đến nỗi là bọn địch nó bắt là nó để một bát cơm, một bát cứt nó bảo là nếu khai thì được ăn bát cơm mà không khai thì ăn bát cứt, anh ấy kể tất cả cái chuyện mà những người cộng sản là phải chịu đựng trong tù đày như thế nào, thành ta cũng ảnh hưởng đến tôi lắm, thế tôi mới nghĩ bụng bảo, đấy người ta vì như thế mà người ta cũng hoạt động được nữa huống chi là mình, đấy cho nên là rất hăng hái anh ạ, mà tôi còn nhớ một lần thế này, cái lần đấy chắc là mùng 8 tháng 3 hay 20 tháng 10 gì đấy, tổ chức mít tinh toàn huyện, thế tôi lúc bấy giờ tôi là Bí thư Phụ nữ huyện rồi, ra sân vận động của huyện vắng tanh, vắng ngắt không có một người nào, thế mà lúc bấy giờ đã tám giờ rồi, anh biết không tôi sợ quá tôi khóc.
Tám giờ sáng á?
Tám giờ sáng đấy mà chưa thấy ai lên cả, chưa thấy xã nào lên cả, thế là sợ quá khóc, một lúc sau, chừng độ nửa giờ sau quân từ các nơi kéo rầm rầm rầm rầm lên đầy cả một cái sân vận động, lúc bấy giờ mừng, đấy anh xem nghĩa là còn ngây thơ đến cái mức độ đấy cơ mà, đấy nghĩa là đi, đi, lại tổ chức mít tinh vì mình là Bí thư Phụ nữ huyện mà tổ chức mít tinh mà bây giờ không thấy quân lên thì sợ lắm chứ, lo lắm, mà tôi còn nhớ là cái ông Hùng, Bí thư Huyện ủy đấy, ông ấy người Thọ Xuân, mỗi lần ông ấy lên phát biểu ông ấy lại cứ nói thế này chứ, thành phố mút cu, tức là Moscu nhưng mà ông ấy nói cứ gần như là thành phố mút cu.
Tức là Mát-xcơ-va đấy?
Vâng Mát-xcơ-va thì ngày xưa thì cứ nói theo tiếng Pháp thì gọi là Moscu, Moscu, nhưng mà ông ấy người Thọ Xuân thì ông ấy nói tiếng địa phương thì ông ấy nói thành ra là mút cu.
Đây nó viết như thế này?
Vâng e mờ ô, ét sờ sê ô, u, buồn cười lắm.
Thế cái lúc bác làm Bí thư ở xã Lục Trúc đấy thì mình có trụ sở riêng không?
Làm gì có trụ sở riêng, trụ sở chỉ có Ủy ban xã thôi, chứ còn thì mình không có trụ sở riêng.
Tức là mình đóng cùng với Ủy ban à?
Vâng, ví dụ như ra, có Ủy ban bảo ra họp hành gì đấy thì mình ra đi họp thôi chứ còn thì không có trụ sở riêng.
Lúc đấy Ủy ban có hay tổ chức họp không ạ?
Khi có việc gì thì họ, đấy ví dụ như tổ chức Tuần lễ vàng này, áo mùa đông binh sĩ này thì cũng là, ở trên là chỉ thị xuống nhưng đồng thời cũng là Ủy ban động viên nữa chứ, Ủy ban chỉ thị cho là mình phải làm, rồi bên chi bộ Đảng đấy.
Ủy ban lúc đấy là có đông người không bác?
Chi bộ mà lúc mà tôi được kết nạp thì chỉ có chín người thôi.
Ủy ban đấy?
Vâng, không tức là cái chi bộ mà tôi được kết nạp ở thôn Tần Hỷ đấy, chứ còn cái chi bộ ở đây thì tôi không biết nhưng mà tôi nhớ có một lần đi họp toàn huyện thì mới lúc bấy giờ mới độ hai ba chục người, hai, ba chục đảng viên thôi.
Không phải là đông?
Vâng, tại vì năm 47 mà, sau đó đến cái thời kỳ mở rộng ra thì mới được đông chứ còn thì lúc đầu làm gì mà đông mấy.
Tức là năm 47 là bác làm ở Đội Thông tin à?
Vâng, đầu tiên là làm Đội Thông tin, từ tháng Giêng mà cho đến tháng 5.
Đội Thông tin là có nhiệm vụ gì?
Đấy thì có nhiệm vụ là đi tuyên truyền kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.
Đi xuống các xã?
Đi xuống các xã, xuống các xã, xuống các thôn, rồi xong thì là đánh đàn rồi hát để triệu tập cho các cụ ra, đầu tiên là các cháu xong rồi về sau là các ông, các bà ra, thì mỗi lần như thế là cũng phải được năm, sáu chục người, chứ không phải ít đâu, cũng phải là, chứ không có là hai, ba người đâu, đấy thế xong, tuyên truyền xong rồi đến khi họ chất vấn cái gì trả lời được thì trả lời, không trả lời được thì xin khất để đến lần sau.
Cái lúc mà mình tổ chức cái Tổng tuyển cử Quốc hội mùng 6 tháng Giêng năm 46 đấy bác thì ở địa phương mình tổ chức thế nào?
Tôi chưa được đi bỏ phiếu tại vì.
Nhưng mà địa phương mình tổ chức thế nào?
Thì người ta cũng tổ chức hòm phiếu xong thì nhân dân đến tuổi thì đi bỏ phiếu.
Bác có phải đi vận động những chưyện đấy không?
Có chứ ạ, phải đi vận động chứ, năm 46 mà.
Mình vận động như thế nào?
Thì mình là Phụ nữ ở xã thì mình phải vận động nhân dân đi bỏ phiếu chứ, nhưng mà tôi chưa đủ tuổi cho nên tôi có được bầu cử cái lúc đấy đâu, năm 46 tôi mới 17 mà, phải 18 trở lên cơ.
Lúc đấy mình có những hình thức vận động nào ạ?
Đánh trống, đánh trống rồi thì là, đánh trống kiểu thiếu nhi đấy.
Trống ếch đấy?
Thế xong rồi để cho mọi người, vận động mọi người là đi ra bỏ phiếu, đến từng nhà một vận động nhân dân ra đi bỏ phiếu.
Đến từng nhà vận động?
Vâng, đấy cái hình thức tuyên truyền.
À thế trong cái thời gian mà 45, 46, 47 các thứ đấy thì bác có tham gia cái Bình dân học vụ không?
À có chứ ạ, lúc đầu là cũng phải tham gia Bình dân học vụ cũng phải ra dạy đấy.
Bác cũng đi dạy đấy à?
Vâng và cũng đi cổ động, tôi còn nhớ những cái câu là cái gì là mù chữ thì làm sao, còn đưa ra bảng ra đầu chợ đấy, thế xong rồi là yêu cầu những người đi chợ là ai đọc được thì đọc, ai không đọc được thì mình ghi tên để là tổ chức lớp học buổi tối đấy, bà cụ tôi là cũng đi học lớp Bình dân học vụ đấy chứ, có tham gia phong trào Bình dân học vụ anh ạ, lúc ở xã đấy.
Xã Lục Trúc đấy?
Vâng xã Lục Trúc.
Lúc đấy là mình dạy cái lứa tuổi nào bác?
Tất cả, cả người già, người trẻ chung hết chứ làm gì có lớp riêng, ra đình làng đấy mà, ở cái thôn Giữa của tôi thì cũng có cái đình làng cũng to lắm.
Lúc đấy mình dạy vào cái thời gian nào trong ngày?
Nói chung là buổi tối.
À chỉ buổi tối thôi ạ?
Vâng, buổi tối.
Thắp đèn học?
Mà đèn dầu hết, thời kháng chiến chống Pháp làm gì kiếm đâu ra điện, toàn đèn dầu.
Như bác dạy như thế thì mình là có phải lo sách vở giấy bút cho người ta không?
À không, ở trên phát chứ, có cái Ty Bình dân học vụ nó phát tài liệu về chứ, cũng như là khi mà tôi dạy tiểu học thì cũng là tài liệu từ ở trên đưa về chứ, có sách giáo khoa hẳn hoi mà anh, nhưng mà năm học lúc bấy giờ là bắt đầu từ tháng Giêng cho đến tháng 12, cái thời đấy á, thế rồi đến năm 54 mà khi bọn tôi sang học Khu học xá thì lại có cái chủ trương là gọi thầy giáo là anh với chị cơ, đấy chốc nữa anh xuống nhà tôi tôi cho anh xem một trăm cái thiếu nhi mà tôi phụ trách nó, nó chụp một cái ảnh to tướng này.
Tức là không gọi là thầy giáo, cô giáo?
Hả?
Không gọi là thầy giáo, cô giáo?
Không gọi thầy giáo, cô giáo mà toàn gọi là anh với chị hết, đấy chốc nữa anh xuống dưới nhà xong tôi cho anh xem một trăm cái thiếu nhi ở Liên Xô mà tôi phụ trách nó, bây giờ hàng năm cứ đến ngày mùng 4 tháng 10 là chúng nó lại họp và chúng nó lại mời tôi đến, các em nó nhiệt tình lắm.
Cái lúc mà bác dạy Bình dân học vụ đấy mà sau này đến lúc mà bác dạy cấp một đấy thì cái chương trình nó có khác nhau không hay là a bờ cờ đấy?
Khác chứ ạ, một bên là chương trình thoát nạn mù chữ, một bên là chương trình cấp một cơ mà.
Nhưng mà vẫn a bờ cờ thế hay là khác rồi?
Lúc bấy giờ là a bê xê, chứ không phải a bờ cờ đâu anh, a bờ cờ là sau này chứ, dở hơi bây giờ đọc là a bờ cờ, còn ngày trước là vẫn a bê xê.
Vẫn a bê xê?
Vâng, vẫn a bê xê.
Cái lúc đấy người dân có hăng hái đi học Bình dân học vụ không ạ?
Không học không được, không học không được.
Tại sao lại thế ạ?
Tức là người ta yêu cầu là toàn dân phải biết chữ thì phải đi học chứ còn gì, không ai đến nhà để phạt nhưng mà, ví dụ như anh đi chợ mà anh không đọc được các cái câu thì anh xấu hổ chứ, cho nên ai cũng phải đi học.
Những cái người đứng đứng tuổi, lớn tuổi có đi học không?
Đứng tuổi cũng đi học, người ta đều tham gia hết.
Người ta có thấy ngượng không?
Cái hồi mới khởi nghĩa tôi nói anh nghe hồi mới khởi nghĩa đấy, thì Đảng bảo gì thì người ta theo cái đấy, chính quyền bảo gì là người ta phải, bảo góp gạo nuôi quân là phải góp gạo nuôi quân, bảo ủng hộ Tuần lễ vàng là ủng hộ Tuần lễ vàng, mùa đông binh sĩ là quần áo phải có đưa ra, quà Tết cho bộ đội là đều phải có, mà người ta nhiệt tình ủng hộ lắm, rồi đến khi mà cải cách ruộng đất thì mới tấn công người ta chứ còn thì lúc bấy giờ nhà giàu người ta cũng ủng hộ nhiều chứ, có phải người ta không ủng hộ đâu, chẳng qua là mình sai lầm trong cải cách ruộng đất, một mẫu ruộng cũng cho người ta lên là địa chủ với phú nông.
[01:0028]
Cải cách ruộng đất ở xã mình thì có nhiều người bị không ạ?
Cái cách ruộng đất lúc bấy giờ tôi ở Liên Xô cho nên tôi không biết, gia đình tôi là bà cụ cũng bị quy là phú nông, chỉ có là không bị đưa lên địa chủ thôi, thế nhưng mà xong rồi cũng lôi bà cụ tôi ra để đấu tố nhưng mà cái anh mà con nuôi đấy.
Bà cụ là buôn bán cơ mà?
Vâng buôn nhưng mà nhà cũng có một mẫu ruộng cho mượn phát canh, làm độ mấy sào còn mấy sào cho phát canh.
Mình có người làm đâu mà mình chả cho thuê?
Thì hai đứa con đã đi thoát ly rồi, ông anh tôi thì đi bộ đội mà tôi thì đi công tác ở bên Liên Xô rồi, thế mà tôi thì thoát ly từ năm 47 rồi còn gì.
Nó đẩy lên phú nông?
Vâng đẩy lên phú nông.
Thế có bị thu hết không ạ?
Không, nhà cửa thì không bị thu, thế xong rồi thì đến lúc mà đưa bà cụ tôi ra đấu tố đấy thì cái anh con nuôi đấy, nhà tôi chả nuôi anh ấy từ cái năm, nạn đói năm 45 mà, thế anh ấy có nói thế này này, nếu không nhờ có ông cụ, bà cụ đội ty, vì ngày xưa ông cụ tôi là đội mà, thì tôi chết từ lâu rồi, chứ tôi không còn được đứng đây mà tôi tố cáo bà cụ.
Cái anh con nuôi lúc đấy là làm chức vụ gì?
Anh ấy thì, về sau này thì nghe nói là làm ở cái Ty gì, Nông nghịêp nông nghiếc gì ở Thanh Hóa đấy.
Không cái lúc mà cải cách đấy? 
Cải cách thì chắc là anh ấy chưa làm gì đâu.
Tức là bắt anh ấy đứng lên đấu?
Bắt anh đấu bà cụ, nhưng mà anh ấy, anh ấy nói như thế, thế rồi thì về sau cũng chả có chứng cứ gì với lại hơn nữa là thế này này lúc bấy giờ tôi công tác ở Liên Xô thì tôi mới được chụp ảnh bên cạnh Bác Hồ, tôi gửi thư về thì đội cải cách là thu hết, không, không đưa cho bà cụ tôi đâu, thế nhưng thu hết thì mới thấy rằng thì là, hai đứa con một đứa đi bộ đội một đứa.
Thế là người ta cũng nể?
Thành ra người ta cũng nể, đấy, chứ nếu không họ tha gì mà họ không đưa lên địa chủ, mà có khi lại còn pheng đầu nữa đấy chứ, đấy nhưng mà chính là vì tôi được chụp ảnh bên cạnh Bác Hồ này, xong được ngồi ăn sáng với Bác Hồ này, thế tôi mới gửi thư về tôi mới kể chuyện các thứ, chứ tôi có biết ở nhà đấu tố gì đâu, tôi chả biết gì hết.
Thế sau này có hạ thành phần mình xuống không ạ?
Có, thì về sau thì hạ xuống, hạ xuống thì là tiểu thương đấy, tại vì thực ra là gia đình sống về tiểu thương là chính.
Nhưng mà lại có một mẫu ruộng, lại cho thuê nữa?
Vâng có một mẫu ruộng, nhà làm mấy sào, còn cũng cho người ta phát canh cũng mấy sào.
Đúng là mình cũng không có người để làm thì mình phải ấy?
Vâng căn bản là không có người để làm, nhà có ai đâu, thế thì có chị dâu tôi, thì chị dâu tôi cũng đi dạy học.
Thế là đến năm 48 là bác làm Phụ nữ Hậu Lộc?
Vâng làm Bí thư Phụ nữ huyện Hậu Lộc, đấy thế xong rồi.
Thì cái lúc đấy mình có trụ sở để làm việc rồi chứ ạ?
Trụ sở thì hình như tôi nhớ là tôi thì trụ sở Phụ nữ chúng tôi thì ở trong nhà dân, mà hình như là trụ sở của Huyện ủy thì có thì phải, nhưng mà trụ sở của chúng tôi là ở trong nhà dân, đấy tôi còn nhớ là suốt cả mấy cái năm đấy, mà tôi còn nhớ, à, à mà đến cái khi mà về, về công tác ở Ủy ban tỉnh đấy tôi kể anh nghe, là ăn cơm đấy thì là hai phần là khoai lang khô, một phần là cơm, nhưng mà bọn phụ nữ chúng tôi mà sang chậm đấy thì chỉ còn lại khoai lang thôi, chứ không có cơm.
À thế ạ, thế mấy ông đàn ông ông ấy ăn hết à?
Ừ ông ấy ăn hết còn đâu, các ông đến trước các ông ấy ăn hết rồi.
Người ta không ưu tiên nhường cho mình mà lại ăn hết phần của mình à?
Mà khổ lắm anh ơi, quần áo thì chỉ độ hai bộ thôi, mỗi lần tôi còn nhớ là hồi tôi công tác ở huyện đấy, mỗi lần tôi đi họp tỉnh là tôi lại phải về tôi xin tiền bà cụ, xin tiền may quần áo, xin tiền để đi họp.
Bà cụ chả bảo cho là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng à?
Ừ thì đấy, thì thời ấy là như thế, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Cái ngày đấy trong cái quan hệ làm việc với mấy ông đàn ông người ta có tôn trọng mình không?
Có gì mà không tôn trong.
Hay là vẫn phân biệt nam nữ nặng quá?
Không, họ không, nói chung là các anh ấy cũng rất là quý thôi không có cái chuyện gì cả đâu, nhưng mà cũng phải nói thế này, cái khi mà tôi chưa cưới đấy thì cũng nhiều ông là tấn công lắm đấy, là vì phải nói thật, lúc bấy giờ tôi cũng vào loại.
Bác ngày xưa là xinh?
Vào loại xinh gái là một này, có học là hai, chứ còn cán bộ Phụ nữ lúc bấy giờ ấy mà nhiều người là bỏ chồng, rồi thì là hoặc là ế chồng, đi hoạt động.
Tức là đi hoạt động nhiều quá không ông nào dám yêu à?
Không phải, các cái bà đấy thì lại có thời gian để đi, chứ còn nếu mà đã có chồng, có con thì ai người ta cho đi, các cái bà mà bỏ chồng đấy là, ế chồng thì mới được đi làm cán bộ Phụ nữ, thế còn bọn tôi là nữ thanh niên, mà lại có học, đi học cho nên mới nhiều ông để ý, tôi nó riêng với anh thôi, nguyên cái lần tôi đi dự Đại hội Tỉnh đảng bộ, lúc bấy giờ là tổ chức ở Vĩnh Lộc, tôi không nhớ rõ là cuối năm 48 hay năm 49 nhưng mà lúc bấy giờ tôi đang là Bí thư Đảng ủy, à Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ đấy, của huyện Hậu Lộc đi dự, thì ông Bí thư Tỉnh ủy.
Bí thư Đảng Đoàn của huyện nào ạ?
Của huyện Hậu Lộc, Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ của huyện Hậu Lộc, thế đi dự thì là, dự lúc bấy giờ đại hội tỉnh là ở Vĩnh Lộc, họ làm ở Vĩnh Lộc, Bí thư Tỉnh ủy đặt vấn đề, Tỉnh đội trưởng dân quân đặt vấn đề, rồi Phó Tỉnh đoàn Thanh niên đặt vấn đề, nghĩa là ba bốn ông, rồi nhạc sĩ Văn Ký nữa, Nhạc sỹ Văn Ký cũng ở trong cái ban văn nghệ của cái hội.
Thế là bác cũng chung thủy với ông quá nhờ?
Bốn năm người, bốn năm người đặt vấn đề, thế nhưng mà tôi đều phải từ chối, bởi vì tôi bảo là nhà đã nhận lời gả cho ông này rồi, thế là thôi, thế xong rồi anh Lưu Văn Bân đấy, lúc bấy giờ anh ấy là Phó Bí thư Tỉnh ủy, thế thì anh ấy mới về nhà tôi, anh ấy mới nói bà cụ tôi thế này, tại vì chị ấy thì lại là kết nghĩa với anh em nhà tôi, thế nên coi bà cụ tôi như là mẹ, cứ gọi là mẹ, anh về anh nói thế này, anh ấy gọi bà cụ tôi là u mà, u ơi, u cho thằng Phùng nó cưới con 272 đi chứ không mỗi lần nó đi dự hoặc là con mệt lắm, cứ hết anh nọ đến anh kia là bảo con là giới thiệu nó với thế nọ thế kia, đấy ông Lưu Văn Bân đấy, ông ấy phải nói, tức là Lưu Minh Châu đấy, anh ruột của anh Lưu Minh Châu, Lưu Văn Bân.
Cái ngày mà phụ nữ mà đi hoạt động thế thì có được cái ưu tiên gì không, ví dụ như là được cấp phát vải vóc rồi là các thứ không?
Lấy ở đâu ra ạ, làm gì có phiếu vải, lúc bấy giờ làm gì có phiếu vải.
Thế cái lúc đi dạy học năm 52, 53 đấy?
Thì tôi đã bảo là chỉ được mấy chục cân gạo đấy, mười mấy cân gạo hay bao nhiêu đấy.
Thế quần áo là tự túc hết?
Vâng tự túc hết chứ, thì tôi đã bảo đến lúc mà tôi đi, đi sang Trung Quốc mà tôi chỉ có trong người chỉ có hai bộ quần áo mà mùa rét chỉ có mỗi một cái áo len mỏng cộc tay thôi, chứ không có nổi một cái áo len dài tay, cho nên đến Thái Nguyên là phải đi mua một cái, cái miếng ni lông đấy để khoác vào người cho đỡ lạnh.
Bác vào Đảng như thế thì mình có phải đi học những cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng không?
À có chứ, lớp đảng viên mới, lớp chi ủy viên, có chứ ạ, phải đi học chứ.
Đi học chỉnh huấn chỉnh Đảng ở đâu?
Học đấy học thì là, ví dụ như tôi ở Hậu Lộc mà phải đi bộ lên tận Thọ Xuân để đi học, mà cũng là, trong lớp học thì cũng là trong đình hoặc là trong gia đình nhà dân thôi.
Người ta giảng cho mình những cái gì trong lớp đấy ạ?
Ối thì là nhiệm vụ của đảng viên là phải làm gì này, rồi thì là công tác dân vận thì như thế nào các thứ.
Có nói về chủ nghĩa Mác - Lênin các thứ không ạ?
Vâng có chứ, tất nhiên thì người ta, phần lý thuyết thì người ta nói ít thôi nhưng mà đại khái là phần công tác, ví dụ như công tác dân vận thì phải thế nào, công tác tổ chức phải thế nào, thế, thế xong rồi các cái nguyên tắc của Đảng là thiểu số phải phục tùng đa số này các thứ là cũng đầy đủ hết, chủ yếu là học về cái sửa đổi lề lối làm việc của Bác Hồ viết đấy, mà chính cái quyển đấy rất hay, cho nên bọn tôi phải nói là, những cái đấy là bọn tôi nhớ lắm.
Có học về tư tưởng Mao Trạch Đông không?
Không.
Không thấy phổ biến gì à?
Không.
Có nói gì về cách mạng Trung Quốc không ạ?
Không, tức là chỉ có là, ví dụ như là đi họp nhớ thì bao giờ cũng có phần báo cáo thế giới thì tôi đã nói với anh rồi, cái chị Bí thư Phụ nữ huyện đấy, lúc bấy giờ là chị Phương Chi, chị ấy mất rồi, thì chị ấy cũng đi họp ở tỉnh về chị nghe phổ biến thì về cứ toàn là, tình hình thế giới hiện nay là hai phe, bốn mâu thuẫn.
Bốn mâu thuẫn?
Ừ hai phe là phe xã hội chủ nghĩa và phe tư bản chủ nghĩa, rồi tư bản chủ nghĩa thì đang sắp sửa giãy chết, đấy thế còn bốn mâu thuẫn thì là, đầu năm 1947 là tôi được đi, trước khi mà đi tuyên truyền đấy thì được dự một cái lớp của cán bộ tuyên truyền lên học tại tỉnh mà do ông Tố Hữu là giảng viên và ông Xuân Diệu là giảng viên, thế rồi là một số ông khác nữa, lâu ngày tôi quên, tôi chỉ nhớ mỗi ông Tố Hữu thôi, đến giảng bải mà.
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Nhưng mình có đi học một cái lớp chỉnh Đảng, chỉnh huấn nào không?
À có chứ, chỉnh Đảng, chỉnh huấn thì rất khoát là phải đi dự rồi, đấy nhưng mà sau này là về ngành Giáo dục đấy thì là là, tại vì năm 53 là tôi về ngành Giáo dục rồi mà.
Rèn cán chỉnh cơ đấy?
Vâng rèn cán chỉnh cơ là đủ hết chả có cái gì.
Thế lúc đấy là?
Ối giời kiểm điểm, các thứ là nặng nề lắm.
Bác có phải viết kiểm điểm không?
Có chứ, phải viết kiểm điểm chứ, mà sau này đến lúc về đi, đi làm nhớ tôi nói anh nghe nhớ một năm ba, bốn lần kiểm điểm, kiểm điểm trong công đoàn này, kiểm điểm chuyên môn này, kiểm điểm về Đảng này, mà cứ nửa năm làm một lần, đấy ít nhất là ba bản kiểm điểm.
Lắm kiểm điểm nhờ?
Vâng kiểm điểm, úi giời ơi, gớm mà lúc bấy giờ tôi nói thật với anh chứ cô phụ nữ nào mà dính vào cái chuyện nam nữ thì cứ đời là xuống đất đen luôn.
Hủ hóa đấy?
Vâng đấy người ta gọi là hủ hóa đấy, tôi còn nhớ là có một cái chị, chị cũng thông minh lắm, chị ấy làm ở Ty Bình dân học vụ của Thanh Hóa đấy, thế xong rồi cũng quan hệ với một anh mà có vợ, có con rồi, thế cái anh đấy lại không sao, lại được đi học ở Khu học xá Nam Ninh cùng với bọn tôi, nhưng chị ấy là coi như xuống dốc luôn.
Nhưng chị ấy thì chưa có chồng ấy gì?
Chắc là chưa có chồng, lúc bấy giờ là chưa có chồng.
Thế mà lại bị?
Nhưng mà anh ấy là có vợ, có con rồi.
Thế mà ông kia thì lại không bị?
Ừ ông kia thì lại, chắc là chỉ bị thế nào đấy thôi chứ còn, phê bình hay cảnh cáo gì, thế nhưng mà coi chị ấy thì coi như là xuống dốc luôn.
Chị ấy là tên là gì ạ?
Tên chị ấy là chị Hòa.
Thế là sau đấy là đuổi về ạ, hay thế nào?
Tức là người ta kiểu là công tác nhưng mà không lên được nữa đấy, tức là ví dụ như là cứ cán bộ lèng phèng thôi, thế thôi chứ còn không lên được.
Ngày đấy những cái lớp rèn cán chỉnh cơ đấy người ta giảng cho mình những cái gì ạ?
Thì cũng là chủ nghĩa Mác - Lênin đấy còn gì nữa anh, chủ nghĩa Mác - Lênin rồi các thứ thế thôi, rồi học tập chủ yếu là cái, cái quyển mà sửa đổi lề lối làm việc của Bác.
Như bác viết kiểm điểm thì mình viết mình thành phần gì?
Thành phần tiểu tư sản học sinh, sau này là tiểu tư sản công chức, còn khi kết nạp thì thành phần, họ xác định là thành phần là gia đình là tiểu thương, còn cá nhân là họ ghi là tiểu tư sản học sinh.
Thế cho nên mình mới có bốn tháng đã được chính thức rồi?
Vâng bốn tháng, mà do các anh ấy quyết định đấy chứ có phải là mình xin là được đâu.
Cái lúc mà bác làm ở cái Phòng Văn hóa xã hội đấy thì nhiệm vụ của bác là cái gì nhờ?
Đấy thì là chủ yếu là tổ chức các cái cuộc họp với lại, ví dụ như là mình ở trên cần báo cáo cái gì đấy về tỉìh hình, với lại tuyên truyền về vấn đề là thực hiện đời sống mới, đấy các vấn đề về ma chay này, vấn đề về cưới xin này, thế bài trừ mê tín dị đoan.
Lúc đấy mình họp hiệu trưởng là mình hay phổ biến những việc gì ạ?
Phổ biến thì là các ông Ủy ban phổ biến chứ còn chúng tôi chỉ là cán bộ thôi, tổ chức cuộc họp thì đến dự thôi, chứ còn Ủy ban là người đứng ra phổ biến chứ mình cán bộ, coi như cán bộ nghiên cứu thôi thì mình làm gì có quyền phổ biến, chỉ có các cái chủ trương lớn ở trong nhà trường như thế nào đấy thì là do các vị trong Ủy ban tỉnh, mà lúc bấy giờ là tôi còn nhớ là Chủ tịch Ủy ban tỉnh là lúc bấy giờ là ông Duyệt này, rồi sau là ông Kiệm, ông Bùi Kiệm, ông Bùi Kính Thăng này, các ông ấy về sau các ông chỉnh đốn tổ chức các ông ấy đều bị quy là Quốc dân đảng hết, mà toàn là cách mạng lão thành đấy, mà toàn bị quy là Quốc dân đảng.
Ông Lê Tất Đắc là?
Lế Tất Đắc là đầu tiên, đấy thì là từ khi mới khởi nghĩa cơ, còn tôi thì mãi năm 51 tôi mới lên Ủy ban thì lúc bấy giờ là, đầu tiên là ông Duyệt, ông Duyệt làm Chủ tịch, xong rồi về sau thì đến ông, ông Sớ là Phó Chủ tịch tỉnh, đấy rồi ông cái gì nhờ, còn Tỉnh ủy thì ông Tố Hữu lúc đầu cũng là Tỉnh ủy viên của Thanh Hóa  đấy chứ.
Hậu Lộc mình là cái vùng tự do đấy nhờ?
Vâng.
Có người tản cư đến đấy không ạ, cái vùng Hậu Lộc mình đấy?
Vùng Hậu Lộc mình nhớ thì cũng có người tản cư về nhưng mà ít thôi, chủ yếu là các cơ quan của tỉnh là tản cư lên Thọ Xuân, Thọ Xuân và Thiệu Hóa, đấy cho nên khi mà tôi làm ở Ủy ban tỉnh đấy, là tôi hay đi về các, theo Ủy ban đấy, đi về các cái, các cái xã của huyện Thiệu Hóa, huyện Nông Cống, huyện Thọ Xuân, đấy ví dụ như ở, tôi còn nhớ là ở cái gì, lâu ngày quá rồi cũng quên đi nhưng mà nói chung là các cái huyện ở trên đấy, các cái vùng ở trên đấy, Ủy ban tỉnh là hay đi các cái vùng ở trên, chứ không về Hậu Lộc đâu, tại vì Hậu Lộc mình là miền biển, anh có biết không, mà lúc bấy giờ luôn luôn là là cảnh giác là, là.
Pháo nó bắn vào?
Đúng rồi, với lại giặc nó có thể đổ bộ lên, cho nên là phải, dân quân du kích ở cái vùng miền biển là phải chuẩn bị ráo riết lắm.
Nhưng mà Hậu Lộc có lúc nào Pháp nó lên không ạ?
Có đâu, chỉ có là đề phòng thế thôi, chứ còn thì.
Trong cái thời gian kháng chiến như thế thì ở địa phương mình đấy bác, ở huyện mình thì cái việc buôn bán nó có diễn ra được bình thường không?
Nói chung thì chợ búa thì người ta vẫn họp.
Ví dụ như bà cụ nhà mình thì buôn bán thế nào?
À không, bà cụ nhà tôi thì hình như là sau năm 1950 là thôi cụ không đi chợ nữa hay sao đó.
Nhưng mà chợ búa vẫn họp bình thường?
Chợ búa vẫn họp, vấn họp, ví dụ như cá mú thì vẫn đầy chợ, ngày xưa thì chưa có cái chuyện là xuất khẩu anh hiểu không, cho nên á, ví dụ như bà cụ nhà tôi đấy, trước Cách mạng tháng Tám cơ , thì mỗi lần cụ ra chợ á, thì cụ đi một tua thế này này, thì cụ mua những là cua gạch rồi thì là tôm các thứ, mực miếc các thứ về cụ để một rổ đấy xong rồi cụ mới ngồi cụ bán hàng.
Lúc đấy mình dùng cái tiền gì để mình tiêu bác nhờ?
Tiền đồng.
Chứ không tiêu tiền Đông Dương?
Thời Pháp thuộc đấy, xong thì về sau này thì mới là tiền Đông Dương.
Tức là tiền xu đấy à?
Không, không, cái đồng tiền đồng đấy, thời Bảo Đại với các thứ đấy, đồng tiền đồng cơ, mà cứ phải xâu từng chuỗi dài thế này, vác nặng thế này này, tiền đồng, người ta đúc bằng đồng, tức là trước Cách mạng tháng Tám.
Nhưng mà đến trong kháng chiến đấy thì là tiêu tiền gì?
Trong kháng chiến thì mới là bạc, bạc của mình in.
À bạc Cụ Hồ đấy?
Vâng bạc Cụ Hồ.
Chứ còn không tiêu tiền Đông Dương nữa?
Không tiền Đông Dương, lúc bấy giờ là thôi rồi, chỉ có trong vùng địch thì nó mới tiêu tiền Đông Dương.
Cái lúc mà mình tổ chức cái thuế nông nghiệp đấy thì bác có nắm được không, năm 51 đấy?
Vâng thì tôi cũng chỉ biết thế thôi chứ còn thì có nắm được cái gì, tôi có làm về thuế đâu mà tôi biết.
Nhưng có thu thuế nông nghiệp đấy à?
Vâng, có thu thuế nông nghiệp.
Mình có phải đi tuyên truyền cái chuyện đấy không?
Tất cả những cái gì chủ trương mới là đều phải tuyên truyền hết, chả có cái gì là không tuyên truyền, thế nhưng mà có phải là bọn tôi, khi mà tôi về làm ở Ủy ban tỉnh thì tôi không có phải đi về các xã nữa, thì chỉ ngồi làm ở bàn giấy thôi.
Một cái trải nghiệm mà bác thấy thú vị nhất trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì ạ?
Tôi thì tôi thấy là là, nói chung là nó có nhiều việc lắm anh ạ, ví dụ như cái chuyện là đi phục vụ dân công là cũng là một cái ấn tượng rất sâu sắc đối với tôi.
Đi đánh đàn phục vụ dân công đấy?
Vâng đi phục vụ dân công đấy, đấy thế hay là những cái lớp học buổi tối đấy, ở trong nhà dân đấy, đấy thì học sinh lúc bấy giờ nó rất ngoan, tuy là gian khổ nhưng mà, hay là ví dụ như về nhà, anh bảo trọ ở nhà dân nhớ, thế thì nhà cái bà đấy lại có sẵn một cái chum tương, lại có đám trồng rau muống, cho nên ngày nào cũng chỉ ăn cơm rau muống chấm với tương thôi, thế nhưng mà vẫn ăn ít nhất là ba bát cơm.
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương?
Đấy, thế còn cái thời mà đi kháng chiến, à đi làm công tác Phụ nữ ở Hậu Lộc đấy, thì sướng nhất là những lúc mà đi về nhà dân, thế được các bà Mẹ Chiến sĩ là gọi về cho ăn, thì được ăn cơm trắng, thì nếu về trụ sở thì được ăn cơm khoai lang.
Bởi vì cơm kia thì các ông ăn hết rồi?
Có một cái điều này anh này, sao mà cái thời gian đấy đấy, một ngày tôi thấy nó dài quá, một năm mãi không thấy hết, mà bây giờ lại cứ năm nó lại qua năm kia thì thấy nhanh hết lắm.
Sao lúc đấy lại dài ạ?

Vâng, không hiểu tại sao mà lúc bấy giờ cảm thấy chín năm kháng chiến dài như bằng mười tám năm, mà lúc bấy giờ đang tuổi thanh niên đấy.
Hay là do gian khổ quá?
Vâng, gian khổ quá hay sao đấy, thấy nó ngày tháng nó dài lê thê, đấy thấy có vẻ, mà không biết đến bao giờ, thật tình là không biết đến bao giờ chấm dứt.
Như bác là phụ nữ mà bác đi hoạt động cách mạng như thế thì bác thấy cái gì là khó khăn nhất của mình, đối với phụ nữ mình?
Khó khăn nhất là, người phụ nữ thì tất nhiên là cái khó khăn ví dụ như là những cái khi mà mình đến cái ngày tháng đấy thì mình không có cái nơi để mà rửa ráy hay giặt giũ thì cứ phải ra sông giặt, hay ra ao giặt các thứ như thế, thì đấy là cái phiền.
Nhưng người ta có cấp phát cho mình những cái xà phòng rồi những cái gì đấy không?
Ối giời lấy đâu ra mà, anh cứ làm như thời bao cấp đấy, thời bao cấp còn có xà phòng chứ thời kháng chiến chống Pháp thì lấy đâu ra xà phòng.
Nhưng cũng không cho mình đồng nào để mình ra chợ mình mua à?
Không.
Thế toàn là về xin các cụ thôi?
Vâng, đã bảo là hoàn toàn là cơm nhà vác tù và hàng tổng mà, nói chuyện bây giờ giống như là chuyện cổ tích đấy, các anh có hiểu được đâu mà.
Bác lại đi đâu à, chiều lại đi đâu à?
Đi Hà Tĩnh để họp về cái Hội tiêu chuẩn và bảo vệ  người tiêu dùng Việt Nam, vì hiên này tôi là Chủ nhiệm cái Câu lạc bộ người tiêu dùng Thăng Long, chúng tôi mới thành lập hồi tháng ba.
Có cháu cũng nghe thấy trên vô tuyến cũng nói chuyện đấy?
Vâng, hiện nay là câu lạc bộ của tôi là có 230 người, mà tôi phải đình lại không dám kết nạp nữa, bởi vì tôi mà kết nạp thì bây giờ lên đến 300 người rồi.
Các bác cũng khỏe, tám mấy rồi mà vẫn đi được nhiều nơi như thế?
Vâng, úi giời anh không biết chứ, tôi tất cả mười một cái đầu phải đi họp, tức là cái thứ nhất trong Chấp hành hội người cao tuổi của phường Kim Liên này, hai khóa trước đấy thì tôi là Chấp hành Thường vụ Phụ nữ phường Kim Liên, nhưng mà vừa rồi cái năm vừa rồi tại vì nhiều tuổi rồi cho nên tôi xin rút, thế nhưng mà hiện giờ vẫn là chấp hành hội người cao tuổi, và tôi phục trách cái Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời của phường Kim Liêm, và vì là Chủ nhiệm Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời của phường Kim Liên thì đồng thời lại là Chủ nhiệm của cái cụm Kim Liên, tức là gồm bảy phường và Chủ nhiệm cụm thì là ở trong cái Ban của quận nữa, thế coi như là trong Ban Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời của quận Đống Đa, đấy vừa qua là cũng được thành phố khen thưởng đấy chứ ạ, là cán bộ xuất sắc đấy.
À bác ơi, cái ông Quang mà bác bảo dinh tê thì ông ấy sao mà ông lại dinh tê ạ?
Ông ấy dinh tê là chắc là vì nhà vợ ở trong thành phố Hà Nội đấy, hay sao đấy, cho nên ông ấy đưa vợ con, với không chịu được gian khổ có gì đâu anh, thời kháng chiến chống Pháp thì hiệu trường một trường cấp hai nhưng mà gian khổ lắm, không chịu được gian khổ thì người ta dinh tê chứ còn làm sao.
Chạy ra Hà Nội?
Vâng dinh tê ra Hà Nội.
Có nhiều người đi kiểu như ông ấy không ạ?
Cái đấy thì tôi không nắm được đâu, tất nhiên thì cũng có, ngay khi tôi về làm ở Ủy ban là cũng có người dinh tê.
À cái ngày xưa, cái thời chống Pháp đấy ở dưới Hậu Lộc mình có cái tổ chức phản động gì không nhờ?
Tổ chức phản động đấy thì tôi chỉ nghe nói thôi.
Như Việt Nam Quốc dân đảng đấy?
Nghe nói là tổ chức Quốc dân đảng này, rồi thì là Đồng minh hội mà của ông, ông Đinh Chương Dương đấy, thì người ta cũng quy ông ấy là phản động nhưng mà chính ra ông ấy là nhà yêu nước chứ, sau này con cái ông ấy là đều tham gia đảng cộng sản cả.
Bác có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Thỉnh thoảng thôi, tại vì cũng nó nghe thì cũng như vịt nghe sấm nó có biết gì đâu.
Lại bảo là cổ tích đấy hả?
Ừ, nó chỉ biết được từ cái thời bao cấp đấy thì nó khổ như thế nào nó biết thôi chứ còn thì trước nữa thì.
Như cháu đây thì năm, bao cấp là cháu cũng biết, cháu sinh năm 69 mà?
Vâng, con gái tôi thì nó sinh năm 57, thế mà rồi đến sang năm đã đến tuổi về hưu rồi đấy, vừa qua nó vừa mới tổ chức cái, cái Hội nghị 55 năm của cái Viện quy hoạch và kiến trúc của Bộ Xây dựng đấy, cháu nó là Phó Tổng biên tập, nó ra cái tạp chí của Viện quy hoạch, cái hồi 50 năm đấy nó cũng ra một cái tạp chí dày như thế này, con đấy là nó cũng có nhiều tài đấy, tức là trước đây là nó làm ở bên xưởng phim, nó phụ trách về trang phục của xưởng phim, nó vẽ cũng được, mà nó may vá cũng được, thế rồi thì bây giờ nó chuyển về Bộ Xây dựng, thì khi nó về Bộ Xây dựng thì mới bắt đầu mới có cái, cái Tạp chí của Viện Quy hoạch, thế là từ năm 2003.
Theo bác bây giờ thì những cái phương tiện thông tin đại chúng như là truyền hình rồi sách báo các thứ người ta đã nói tốt về cái thời gian kháng chiến chống Pháp này chưa?
Ít nói lắm, tôi chả thấy nói về chống Pháp mấy đâu, mà toàn nói về chống Mỹ chứ người ta có nói chống Pháp mấy đâu anh, ít khi lắm.
Nói ít quá à?
Vâng, rất ít nói về chống Pháp, cho nên những cái anh hùng lực lượng vũ trang từ thời chống Pháp chả ai người ta nhắc đến. Đây con dâu tôi đây. Anh ấy đến làm việc với mẹ về vấn đề lịch sử.
Hỏi chuyện bà về thời kháng chiến chống Pháp. Đi thế bác cháu mình đi xuống nhà?
Vâng đi xuống nhà tôi chỉ cho anh xem học sinh của tôi. 
PAGE  
23

